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ATHC			: An toàn hóa chất
ATLĐ			: An toàn lao động
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[bookmark: _Toc513210363]1. TÊN ĐỀ TÀI:
Nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn hóa chất và vệ sinh lao động trong giảng dạy phần phi kim môn hóa học lớp 10 qua các module.
[bookmark: _Toc513210364]2. TÓM TẮT ĐỀ TÀI:
[bookmark: _GoBack]Từ thực tế giảng dạy của bản thân cũng như việc đi dự giờ đồng nghiệp tại trường tôi thấy rằng học sinh chưa thực sự thấy được tầm quan trọng của hóa học trong thực tiễn, còn ít tính tích cực, tự lực tìm kiếm thu thập kiến thức đồng thời kĩ năng sử dụng hóa chất và an toàn vệ sinh lao động còn chưa cao. Dạy học vẫn nặng về truyền thụ kiến thức. Việc rèn luyện kỹ năng chưa được quan tâm. Tất cả những điều đó dẫn tới học sinh học thụ động trong việc tiếp nhận kiến thức, lúng túng khi giải quyết các tình huống trong thực tiễn. Nhằm mục đích phát triển năng lực học sinh trong việc học tập môn hóa học đặc biệt đối với học sinh khối 10 là học sinh khối đầu cấp. Tôi đã lựa chọn giải pháp là: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC AN TOÀN HÓA CHẤT VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG GIẢNG DẠY PHẦN PHI KIM MÔN HÓA HỌC LỚP 10 QUA CÁC MODULE.”
	Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2018 trên 2 lớp 10 tương đương tại trường THPT Trần Cao Vân: lớp 10C8 là lớp thực nghiệm , lớp 10C6 là lớp đối chứng. Từ kết quả nghiên cứu này giáo viên trong tổ chuyên môn có thể áp dụng cho các lớp khác trong khối.
	 Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài học của phần phi kim . Kết quả cho thấy tác động đã ảnh hưởng rõ rệt đến việc phát triển năng lực của học sinh. Thông qua kết quả phiếu điều tra đối với lớp thực nghiệm, hầu hết các em có thái độ tích cực với việc học tập qua các module. Lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 7,08 .  Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 5.99.  Kết quả kiểm chứng T-test cho thấy p < 0.05, có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng: việc dạy học qua các module trong phần phi kim lớp 10 đã phát triển được ý thức cũng như kỹ năng của học sinh về an toàn hóa chất vầ vệ sinh môi trường; mức độ ảnh hưởng của việc dạy học qua các module là ảnh hưởng lớn
[bookmark: _Toc513210365]3. GIỚI THIỆU
[bookmark: _Toc513210366]3.1. Lý do thực hiện đề tài
Trong những năm gần đây, vấn đề được quan tâm ngày càng nhiều là ảnh hưởng của hóa chất đến sức khỏe con  người và vệ sinh lao động. Chúng ta có thể thấy được vai trò của an toàn hóa chất và vệ sinh lao động thông qua cuộc phát động “Tuần lễ quốc gia an toàn – vệ sinh lao động”. Lao động có năng suất, chất lượng,  hiệu quả là nhân tố quyết định cho sự phát triển của hình thái xã hội và điều này không thể tách rời cách thức lao động an toàn và môi trường trong lành. Chính vì vậy, pháp luật đã quy định quyền và nghĩa vụ đối với các mối quan hệ sản xuất, trong đó có quyền và trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động nhằm bảo vệ con người, bảo vệ nguồn nhân lực, động lực mọi hoạt động xã hội. Về mặt quốc tế, khách hàng ngày nay đòi hỏi sản phẩm không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn phải được sản xuất trong môi trường an toàn sức khỏe và các quyền lợi xã hội của người lao động được đảm bảo. Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta xác định bảo hộ lao động là một chính sách lớn. Chăm lo cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất - vệ sinh lao động là một trong những nhiệm vụ trọng yếu để đẩy mạnh sản suất, tăng năng suất lao động.
Vì vậy, để mỗi học sinh có ý thức tự giác giữ an toàn hóa chất và vệ sinh môi trường thì nhà trường rất cần lồng ghép nội dung này vào các bài dạy, nhất là dạy học hóa học, bởi đặc trưng của bộ môn giúp chúng ta đưa ra nhiều nội dung về an toàn hóa chất và vệ sinh lao động giúp học sinh hình thành những nhận thức cơ bản về an toàn và vệ sinh lao động, sau đó là hình thành kĩ năng phát hiện vấn đề về an toàn lao động, có hành động cụ thể để bảo vệ an toàn và vệ sinh sức khỏe của con người và môi trường. Đặc biệt, khi tiến hành thực hành thí nghiệm hóa học, các kĩ năng thực hành cũng như xử lý khi có tai nạn trong thí nghiệm là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nếu thông tin được cung cấp cho các em dưới dạng thông báo sẽ khó được khắc sâu đồng thời không gây được hứng thú cho các em.
Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn hóa học ở trường THPT Trần Cao Vân,  bằng kinh nghiệm thực tế tôi thấy rằng giáo dục an toàn hóa chất và vệ sinh lao động cho học sinh trong những tiết dạy thông qua việc sử dụng các module sẽ đem lại hiệu quả tích cực hơn, giúp học sinh khắc sâu kiến thức, tạo thêm niềm đam mê yêu thích hóa học cho các em.
Với những lý do trên tôi chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn hóa chất và vệ sinh lao động trong giảng dạy phần phi kim môn hóa học lớp 10 qua các module.”
[bookmark: _Toc513210367]3.2. Lịch sử nghiên cứu
Hóa học là môn học có nhiều cơ hội để kết hợp nội dung giáo dục môi trường một cách hiệu quả. Tuy nhiên, để đưa nội dung này vào bài giảng hóa học ở trường phổ thông thì gặp rất nhiều khó khăn. Đã có nhiều nghiên cứu về nội dung giáo dục môi trường đóng góp rất giá trị như:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đề án “Đưa các nội dung về giáo dục môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”, Hà Nội2002.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án quốc gia VIE 195/041. Các hướng dẫn chung về Giáo dục môi trường dành cho người đào tạo giáo viên Phổ thông trung học, Hà Nội2004.
3. Trịnh Văn Biều, Nguyễn Văn Bỉnh (2006), Giáo dục môi trường thông qua dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên  trung học phổ thông chu kì III (2004-2007), Đại học Sư phạmTPHCM.
4.Tạp chí của hội hóa học Việt Nam, Hóa học & ứng dụng (số9/2007).
[bookmark: 1.1.2.__Các_KLTN,_LV_về_môi_trường][bookmark: _bookmark9]5.Trần Thị Tú Anh (2009), Tích hợp các vấn đề kinh tế xã hội và môi trường trong dạy học môn hóa học lớp 12 trung học phổ thông, Luận văn thạc sĩ, Đại học Sư phạm TP. HCM.
6. Trần Thị Hồng Châu (2010), Giáo dục môi trường thông qua dạy học hóa học lớp 10, 11 ở trường phổ thông, Luận văn thạc sĩ, Đại học Sư phạm TP.HCM.
7. Nguyễn Thị Thanh Hoa (2010), Thiết kế ebook hóa học hỗ trợ giáo dục môi trường ở trường THPT, Luận văn thạc sĩ, Đại học Sư phạm TP.HCM.
8. Nguyễn Đặng Thu Hường (2009), Giáo dục môi trường thông qua dạy học hóa học lớp 10 THPT, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Sư phạm TP.HCM.
9. Nguyễn Thị Trang (2007), Thiết kế giáo án giáo dục môi trường thông qua bộ môn hóa học lớp 12 – Ban Khoa học tự nhiên, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Sư phạm TP.  HCM.
10. Lê Thị Mỹ Trang (2003), Tìm hiểu môi trường và giáo dục môi trường qua môn hóa học ở lớp 12, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Sư phạm TP.HCM.
Các đề tài này có những đóng góp lớn. Mặc dù vậy, vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau:
- Chưa chỉ ra được quy trình, nguyên tắc thiết kế một giáo án tíchhợp.
- Chưa phân biệt được giữa tích hợp và lồng ghép nội dung giáo dục môitrường.
- Các giáo án được thiết kế có nội dung GDMT chủ yếu dựa vào phương phápthuyếttrình, chưa tạo hứng thú nhiều cho học sinh
- Chưa có phần bài tập cho nội dung GDMT cụ thể.
[bookmark: _Toc513210368]3.3. Tổng quan về cơ sở lý luận.
[bookmark: _Toc513210369]3.3.1. Sự cần thiết của việc giáo dục an toàn và vệ sinh lao động trong dạy học hóa học
[bookmark: _Toc389705699][bookmark: _Toc513210370]3.3.1.1. Tính chất hai mặt của hóa chất
Hóa chất ngày càng được sản xuất và sử dụng nhiều hơn. Nếu như 50 năm trước đây, hàng năm người ta chỉ sản xuất ra 1 triệu tấn hóa chất thì ngày nay con số đó là trên 400 triệu tấn. Cứ mỗi năm lại có hơn 1000 hóa chất mới được sản xuất ra và hiện có hơn 80.000 chất đang lưu hành trên thị trường. Ở Việt Nam, lượng hóa chất sử dụng hàng năm lên tới hơn 9 triệu tấn; trong đó, hơn 3 triệu tấn phân bón và 4 triệu tấn sản phẩm dầu lửa. 
Hóa chất đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, bảo vệ và nâng cao năng suất cây trồng, chữa bệnh, tạo ra vật liệu mới có nhiều tính chất mà vật liệu tự nhiên không có. Nhưng hóa chất cũng chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu như không biết cách sử dụng; trong đó, có nhiều tai nạn lao động lớn và nhiều loại bệnh nghề nghiệp hiểm nghèo như bệnh ung thư gây ảnh hưởng đến sự phát triển thai nhi, gây biến đổi gen, ... Hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và phá hủy môi trường sinh thái, ... 
Vì vậy, vấn đề đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe của người lao động và bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng nguy hại trong việc sử dụng hóa chất ngày càng được sự quan tâm rộng rãi trên thế giới cũng như ở nước ta. 
Đã có nhiều văn bản về an toàn sức khỏe có liên quan đến an toàn hóa chất được ban hành như Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế ILO số 170 về An toàn trong sử dụng hóa chất tại nơi làm việc (năm 1990); Quy phạm An toàn trong sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm TCVN - 5507 (năm 1991), ... 
[bookmark: _Toc389705700][bookmark: _Toc513210371]3.3.1.2. Giáo dục an toàn,  vệ sinh lao động  và đối tượng lao động
GDAT và VSLĐ là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất, kinh tế nhất và có tính bền vững trong các biện pháp để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Thông qua giáo dục từng người và cộng đồng được trang bị kiến thức về giáo dục an toàn và vệ sinh lao động, góp phần hình thành nhân cách và thái độ của người lao động mới, coi trọng sức khỏe của bản thân và cộng đồng, có trách nhiệm đến việc giữ gìn môi trường, có thái độ thân thiện với môi trường.
Nước ta có khoảng 23 triệu học sinh, sinh viên các cấp và gần 1 triệu giáo viên, cán bộ quản lý và cán bộ giảng dạy. Đây là lực lượng khá hùng hậu. Việc trang bị các kiến thức về GDAT và VSLĐ cho đối tượng này cũng có nghĩa là cách nhanh nhất làm cho gần một phần ba dân số hiểu biết về vấn đề này. Nó không chỉ chuẩn bị cho tương lai khi họ lan tỏa đi khắp mọi miền với các cương vị công tác sau này mà ngay bây giờ đã có thể góp phần cải thiện môi trường cộng đồng, bởi học sinh, nhất là số học sinh lớp cuối cấp trung học cơ sở và trong cấp trung học phổ thông sinh sống ở vùng nông thôn đang là lực lượng không nhỏ tác động trực tiếp tới môi trường, từ những tác động tích cực đến môi trường như tham gia vệ sinh làm sạch, cải tạo, bảo vệ môi trường tới những tác động tiêu cực như tham gia khai thác, hủy hoại rừng, thải các chất thải vào môi trường,…
Các thầy/cô giáo nói chung và môn hóa học nói riêng cần nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục an toàn vệ sinh lao động cho học sinh, có trách nhiệm triển khai công tác này phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương. 
[bookmark: _Toc389705702][bookmark: _Toc513210372]3.3.1.3. Mối liên hệ giữa mục tiêu hóa học với mục tiêu giáo dục an toàn và vệ sinh lao động
Môn Hóa học ở trường phổ thông cung cấp cho học sinh những tri thức khoa học phổ thông cơ bản về các chất, sự biến đổi các chất, mối liên hệ qua lại giữa công nghệ hóa học, môi trường và con người. Những tri thức này rất quan trọng, giúp học sinh có nhận thức khoa học về thế giới vật chất, góp phần phát triển năng lực nhận thức và năng lực hành động, hình thành nhân cách người lao động mới năng động, sáng tạo. Đồng thời cũng thông qua môn hóa học học sinh có những hiểu biết về mối quan hệ có tính chất 2 mặt của hóa học trong thực tiễn cuộc sống, trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và sức khỏe của con người. Về mục tiêu chương trình môn hóa học giúp học sinh đạt được:
	Về kiến thức:
Học sinh có được hệ thống kiến thức hóa học phổ thông cơ bản, hiện đại và thiết thực từ đơn giản đến phức tạp, gồm: Kiến thức cơ sở hóa học chung; Hóa học vô cơ; Hóa học hữu cơ. Thông qua các kiến thức này học sinh cũng có được những hiểu biết về tính chất 2 mặt của các hóa chất các ứng dụng của chúng trong thực tiễn đồng thời cũng hiểu được tính chất nguy hại của chúng để từ đó hiểu rõ được vấn đề an toàn trong sử dụng hóa chất, vấn đề vệ sinh trong lao động có liên quan đến hóa chất, các biện pháp phòng ngừa chống tác hại của hóa chất.
Về kĩ năng: 
Học sinh có được hệ thống kĩ năng hóa học phổ thông cơ bản và thói quen làm việc khoa học gồm: Kĩ năng học tập hóa học; Kĩ năng thực hành hóa học; Kĩ năng vận dụng kiến thức hóa học. Đồng thời chính trong quá trình rèn luyện các kĩ năng đó học sinh có kĩ năng phát hiện vấn đề về an toàn lao động và vấn đề vệ sinh và ứng xử tích cực với các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập. Để từ đó có hành động cụ thể để bảo vệ an toàn và vệ sinh lao động cho chính bản thân và những người xung quanh, môi trường xung quanh. Tuyên truyền, vận động an toàn và vệ sinh lao động trong gia đình, nhà trường, xã hội.
Về thái độ:
HS có thái độ tích cực như: Hứng thú học tập bộ môn hóa học. Ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng; phát hiện và giải quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở phân tích khoa học. Có ý thức vận dụng những tri thức hóa học đã học vào cuộc sống và vận động người khác cùng thực hiện. Từ đó học sinh có thái độ thân thiện với môi trường sống và ý thức được hành động trước vấn đề môi trường nảy sinh để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của con người và thế giới xung quanh. Quan tâm thường xuyên đến môi trường sống của cá nhân, gia đình, cộng đồng. Giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn lao động. Ủng hộ, chủ động tham gia các hoạt động an toàn và vệ sinh lao động, phê phán hành vi gây hại cho sức khỏe của con người trong cộng đồng.
Như vậy: 
- Thực hiện các mục tiêu trong dạy học hóa học đồng thời cũng là thực hiện mục tiêu giáo dục an toàn và vệ sinh lao động.
- Thông qua các kiến thức hóa học học sinh được giáo dục về an toàn và vệ sinh lao động, đồng thời ngược lại từ những kiến thưc về an toàn và vệ sinh lao động, học sinh hiểu biết sâu hơn về những kiến thức cơ bản của hóa học, thấy được tính chất 2 mặt của hóa học đối với cuộc sống của con người và môi trường. 
[bookmark: _Toc389705722][bookmark: _Toc513210373]3.3.2. Biện pháp kĩ thuật an toàn hóa chất và vệ sinh lao động trong nhà trường phổ thông.
Những hóa chất cũng chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu như không biết cách sử dụng; trong đó, có nhiều tai nạn lao động lớn và nhiều loại bệnh nghề nghiệp hiểm nghèo như bệnh ung thư gây ảnh hưởng đến sự phát triển thai nhi, gây biến đổi gen,... Hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và phá hủy môi trường sinh thái. Các tai nạn có thể tránh được, nếu như chúng ta có phòng thí nghiệm an toàn, có hiểu biết về việc tiếp xúc với hóa chất độc hại. Biết cách phòng chống cháy nổ và sơ cứu. Biết các nguyên tắc bảo quản hóa chất an toàn và tuân thủ các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm.[2] 
[bookmark: _Toc513210374]3.3.2.1. Bảo quản  và sử dụng hóa chất.
Khi bảo quản hóa chất cần chú ý:
-  Mỗi hóa chất cần chứa trong lọ riêng biệt thích hợp
- Các lọ hóa chất cần được xếp đặt một cách khoa học trong các tủ chứa
- Thường xuyên kiểm tra những hóa chất dễ bay hơi
Khi sử dụng hóa chất chúng ta cần đảm bảo các yêu cầu chủ yếu sau đây:
- Tiết kiệm
-  Đảm bảo độ tinh khiết của hóa chất
[bookmark: _Toc389705729][bookmark: _Toc513210375]3.3.2.2. Quy tắc về kĩ thuật an toàn khi làm thí nghiệm
   Thí nghiệm với chất độc 
Trong phòng thí nghiệm hóa học có nhiều chất độc như: khí hiđro sunfua (người ngửi phải không khí có chứa 1,2mg/l trong 10 phút cũng có thể chết), khí nitơ peoxit, khí sunfurơ, amoniac, clo, brom phá hủy nặng cơ quan hô hấp; brom lỏng gây bỏng da, rượu metylic, phenol, axit fomic (gây bỏng da),… Uống phải một lượng rượu metylic, khoảng 10ml, có thể gây mù mắt; benzen, xăng cũng là những chất độc. Do đó phải thận trọng khi sử dụng các chất này và phải theo đúng các quy tắc sau đây:
+ Nên làm thí nghiệm với các chất khí độc ở trong tủ hốt hoặc ở nơi thoáng gió và mở rộng cửa phòng. Chỉ nên lấy lượng hóa chất tối thiểu để làm được nhanh và giảm bớt khí độc bay ra.
+ Không được nếm và hút các chất độc bằng miệng. Phải có khẩu trang và phải thận trọng khi ngửi các chất. Không hít mạnh hoặc kề mũi vào gần bình hóa chất mà chỉ dùng bàn tay phẩy nhẹ hơi hóa chất vào mũi.
+ Phải hạn chế, tránh thở phải hơi brom, khí clo và khí nitơ peoxit; không để luồng hơi brom, khí clo, nitơ peoxit vào mắt hoặc brom lỏng dây ra tay.
Thí nghiệm với các chất dễ ăn da và làm bỏng
Có nhiều chất dễ ăn da và làm bỏng như: axit đặc, kiềm đặc, kim loại kiềm, photpho trắng, brom, phenol,… Khi sử dụng các chất trên phải giữ gìn không để dây ra tay, người và quần áo, đặc biệt là mắt. 
+ Không đựng axit đặc vào các bình quá to; khi rót, khi đổ không nên nâng bình quá cao so với mặt bàn. Khi pha loãng axit sunfuric cần phải đổ axit vào nước mà không được làm ngược lại, phải rót chậm từng lượng nhỏ và khuấy đều. 
+ Khi đun nóng dung dịch các chất dễ ăn da, làm bỏng phải tuyệt đối tuân theo quy tắc đun nóng hóa chất trong ống nghiệm (hướng miệng ống nghiệm về phía không có người).
Thí nghiệm với các chất dễ bắt lửa
Các chất dễ cháy như: rượu cồn, dầu hoả, xăng, ete, benzen, axeton,… Rất dễ gây ra các tai nạn cháy nên phải cẩn thận khi làm thí nghiệm với các chất đó.
+ Nên dùng những lượng nhỏ các chất dễ bắt lửa, không để những bình lớn đựng các chất đó ra bàn thí nghiệm. Phải để xa lửa khi rót các dung dịch dễ cháy. Không để gần lửa và không đựng các chất đó trong bình có thành lọ mỏng hay rạn nứt và không có nút kín.
+ Khi phải đun nóng các chất dễ cháy, không được đun trực tiếp mà phải đun cách thủy.
+ Khi sử dụng đèn cồn, không nên để bầu đựng cồn gần cạn (vì khi cồn chỉ còn 1/4 của bầu thì có thể nổ gây ra tai nạn). Khi rót thêm cồn vào đèn phải tắt đèn trước và dùng phễu. Không châm lửa đèn cồn bằng cách chúc ngọn đèn nọ vào ngọn đèn kia mà phải dùng đóm.
Thí nghiệm với các chất dễ nổ
Các chất dễ nổ ở phòng thí nghiệm thường là các muối clorat, nitrat. Khi làm thí nghiệm với các chất đó, cần thực hiện những yêu cầu sau đây:
+ Tránh đập và va chạm vào các chất dễ nổ. Không để các chất dễ nổ gần lửa.
+ Khi pha trộn các hỗn hợp nổ cần hết sức thận trọng, dùng đúng liều lượng đã quy định. Không tự động thí nghiệm một cách liều lĩnh nếu chưa nắm vững kĩ thuật và thiếu phương tiện bảo hiểm. 
+ Chẳng hạn đập hỗn hợp nổ kali clorat và lưu huỳnh, đốt hỗn hợp nổ của etilen hoặc axetilen với oxi, …
+ Tuyệt đối không cho học sinh làm những thí nghiệm quá nguy hiểm như đập hỗn hợp kali clorat và photpho khi thiếu những điều kiện bảo đảm thật đầy đủ.
+ Trước khi đốt cháy một chất khí nào, hiđro chẳng hạn, phải thử thật kĩ xem chất đó đã nguyên chất chưa, vì các khí cháy được, khi trộn lẫn với không khí, thường tạo thành hỗn hợp nổ.
+ Không được vứt natri, kali với lượng lớn vào chậu nước, vào bể rửa, vì dễ gây tai nạn nổ.
[bookmark: _Toc389705730][bookmark: _Toc513210376]3.3.4.  Biện pháp xử lý khi bị tai nạn trong thí nghiệm hóa học.
[bookmark: _Toc389705731][bookmark: _Toc513210377]3.3.4.1. Trường hợp bị thương
Khi bị đứt tay chảy máu nhẹ (rớm máu hoặc chảy máu chậm), dùng bông thấm máu rồi dùng bông bôi thuốc sát trùng (cồn 900, thuốc tím loãng, cồn iot, thuốc đỏ,…). Có thể dùng dung dịch sắt (III) clorua để cầm máu. Sau đó băng lại.
Nếu vết thương làm rách động mạch, máu bị phun ra mạnh, phải gọi ngay cán bộ y tế đến làm ga rô. Trong khi chờ đợi, dùng dây cao su hay khăn mặt nhỏ buộc chặt ngay phía trên vết thương. Cần giữ vết thương khỏi bị nhiễm trùng bằng cách đắp bông sạch lên vết thương rồi băng kín.
[bookmark: _Toc389705732][bookmark: _Toc513210378]3.3.4.2. Trường hợp bị bỏng
Nếu bỏng vì vật nóng (nước sôi, cháy, ...) cần đắp ngay lên chỗ bỏng miếng bông tẩm dung dịch thuốc tím 1%, sau đó bôi vazalin và băng vết thương lại. Chú ý không làm vỡ các nốt phồng da để chống nhiễm trùng.
Nếu bỏng vì axit đặc thì trước hết phải dùng bình tia nước để xối nước ngay vào chỗ bị bỏng và rửa nhiều lần. Tốt nhất là dùng nước vôi trong xối mạnh vào vết bỏng từ 3 đến 5 phút. Sau đó rửa bằng dung dịch natri hiđrocacbonat 10% hoặc dung dịch amoniac loãng. Tránh rửa bằng xà phòng.
Nếu bị bỏng vì chất kiềm đặc thì lúc đầu chữa như bị bỏng vì axit, sau đó rửa bằng dung dịch axit xitric hoặc axit axetic 5%.
Bị bỏng vì brom lỏng thì phải dội nước để rửa ngay rồi rửa lại vết bỏng bằng dung dịch natri thiosunfat Na2S2O3 5%, sau đó bôi vazơlin, băng lại và đem đến trạm y tế gần nhất cứu chữa.
[bookmark: _Toc389705733][bookmark: _Toc513210379]3.3.4.3. Trường hợp bị ngộ độc
[bookmark: _Toc389705734]Ăn hoặc uống phải chất độc
Ngộ độc do hút phải kiềm (amoniac, xút ăn da, ...), sơ cứu nạn nhân bằng cách uống giấm loãng (axit axetic 2%) hoặc nước chanh. Không cho uống thuốc tẩy. Ngộ độc do hút phải axit thì cấp cứu bằng cách cho uống nước đá, vỏ trứng nghiền nhỏ (một nửa thìa trong cốc nước). Cho uống bột magie oxit trộn với nước (29 gam trong 300ml nước và uống từ từ). Không dùng thuốc tẩy.
[bookmark: _Toc389705735]Hít phải chất độc nhiều
 Khi bị ngộ độc vì các chất khí độc, cần đình chỉ thí nghiệm, mở ngay cửa và cửa sổ, đưa ngay bệnh nhân ra ngoài chỗ thoáng gió, đưa các bình có chứa hoặc sinh ra khí độc vào tủ hốt hoặc đưa ra ngoài phòng. Cần cởi thắt lưng, xoa mặt và đầu người bị ngộ độc bằng nước lã, cho ngửi dung dịch amoniac.
Nếu bị ngộ độc vì clo, brom cần đưa bệnh nhân ra chỗ thoáng, cho thở bằng oxi nguyên chất. Nếu cần thiết thì làm hô hấp nhân tạo.
Nếu bị ngộ độc vì hiđro sunfua cần cho bệnh nhân thở ở chỗ thoáng, nếu cần thì cho thở bằng oxi.
Nếu bị ngộ độc amoniac cần cho bệnh nhân hít hơi nước nóng, sau đó cho uống nước chanh hay giấm.
Ngộ độc do hít phải hiđro sunfua, cacbon monooxit, ... Cần cho nạn nhân nằm ở chỗ thoáng, cho thở bằng oxi nguyên chất làm hô hấp nhân tạo khi thấy cần thiết.
[bookmark: _Toc389705736][bookmark: _Toc513210380]3.3.4.4. Tủ thuốc cấp cứu của phòng thí nghiệm
Để cấp cứu khi bị thương hay bị hỏng, phòng thí nghiệm cần có tủ thuốc đựng sẵn một số thuốc thông dụng sau đây:
1) Rượu iot 5%		
2) Dung dịch thuốc tím loãng (đựng trong lọ màu nâu) 2-3%
3) Dung dịch axit axetic 3%
4) Dung dịch đồng sunfat 5%	
5) Các loại bông băng, gạc đã được tẩy trùng...
[bookmark: _Toc513210381]3.4. Giải pháp thay thế
3.4.1. Phương pháp tích hợp giáo dục an toàn và vệ sinh lao động dạy học hóa học ở trường phổ thông.
3.4.1.1.  Khái niệm tích hợp
Với đặc điểm của hệ thống kiến thức GDATVSLĐ thì việc đưa kiến thức GDATVSLĐ vào môn học thuận lợi nhất vẫn là phương pháp tích hợp và lồng ghép.
Tích hợp là kết hợp một cách có hệ thống các kiến thức hóa học với kiến thức GDATVSLĐ làm cho chúng nhào quyện vào nhau tạo thành một thể thống nhất.[6]
Lồng ghép là thể hiện sự lắp ghép nội dung bài học về mặt cấu trúc để có thể đưa vào bài học một mục, một đoạn, một số câu có nội dung GDATVSLĐ.
[bookmark: _Toc387849203][bookmark: _Toc389705740][bookmark: _Toc513210384]3.4.1.2. Các khả năng giáo dục an toàn vệ sinh lao động thông qua môn hóa học
Hoạt động GDATVSLĐ có thể tiến hành thông qua 2 hoạt động chủ yếu:
- GDATVSLĐ thông qua chương trình giảng dạy của môn học trong nhà trường phổ thông.
- GDATVSLĐ thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động xã hội.
Thông qua chương trình giảng dạy môn hóa học có 3 khả năng để tích hợp GDATVSLĐ:
a) Nội dung chủ yếu của bài học hay một số nội dung môn học có sự trùng hợp với nội dung GDATVSLĐ.Thí dụ các bài thực hành thí nghiệm, chương: Hóa học và vấn đề kinh tế, xã hội môi trường.
b) Một số nội dung của bài học hay một số phần nhất định của môn học có liên quan trực tiếp với nội dung GDATVSLĐ. Thí dụ các thí nghiệm được tiến hành trong các giờ lên lớp. 
 c) Ở một số nội dung của môn học, bài học khác, các ví dụ, bài tập, ... Được xem như là một dạng vật liệu dùng để khai thác các nội dung GDATVSLĐ. Đối với môn hóa học chủ yếu ở dạng này. Thí dụ bài clo (SGKHH10), bài Oxi – Ozon (SGKHH10), ...
Thông qua hoạt động ngoại khóa có nhiều hình thức để tổ chức như hoạt động tham quan môi trường, hoạt động Câu lạc bộ về GDATVSLĐ, tổ chức các đêm diễn GDATVSLĐ, ...
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Quá trình khai thác các cơ hội GDATVSLĐ cần phải đảm bảo 3 nguyên tắc cơ bản.
- Không làm thay đổi tính đặc trưng môn học, không biến bài học của bộ môn thành bài GDATVSLĐ.
- Khai thác nội dung GDATVSLĐ có chọn lọc, có tính tập trung vào những chương mục nhất định.
- Phát huy cao độ các hoạt động tích cực nhận thức của học sinh và các kinh nghiệm thực tế các em đã có, vận dụng tối đa mọi khả năng để cho học sinh tiếp xúc trực tiếp với môi trường.
[bookmark: _Toc513210386]3.4.1.4. Các phương pháp tích hợp giáo dục vệ sinh an toàn lao động.
Có rất nhiều phương pháp tích hợp giáo dục an toànnhư:
Thí nghiệm hóa học:  
VD1: Thí nghiệm pha loãng axit
Dụng cụ: cốc thủy tinh, găng tay, đũa thủy tinh
Hóa chất: axit H2SO4 đậm đặc, nước cất.
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Hình 2.1: Cách pha loãng axit H2SO4 đặc.
Khi pha loãng acid H2SO4. Đổ nước vào cốc theo mức nhất định, sau đó từ từ đổ axit vào, sau đó dùng đũa thủy tinh khuấy đều. Không được làm ngược lại vì nếu đổ nước vào axit sẽ xảy ra phản ứng tỏa nhiệt làm nước sôi đột ngột bắn ra ngoài kéo theo những giọt axit rất nguy hiểm.
Thông qua thí nghiệm này, giáo viên giáo dục cho học sinh tính cẩn thận trong từng thao tác, tuần tự tiến hành thí nghiệm.
VD2: Khi cho học sinh kiểm chứng tính oxi hóa mạnh của axit H2SO4 đậm đặc, ta tiến hành thí nghiệm với Cu. 
Thông qua thí nghiệm này, sẽ giáo dục được cho học sinh ý thức vềvấn đề an toàn vệ sinh lao động vì H2SO4 đặc rất nguy hiểm, và ta biết rằng SO2 cũng là khí độc, gây viêm đường hô hấp, là tác nhân gây mưa axit. Vì vậy trong quá trình tiến hành thí nghiệm học sinh phải sử dụng bông tẩm xút đậy miệng ống nghiêm để xử lí khí SO2 sinh ra và cẩn thận khi tiến hành thí nghiệm với axit đặc.
Trong các hình thức thí nghiệm thì thí nghiệm của giáo viên là quan trọng nhất. 
Phương pháp dạy học theo dự án:
VD: Khi học đến Bài Ozon và Hidro Peoxit chúng ta tiến hành dạy học theo dự án phần ozon. Đầu tiên chúng ta đưa ra chủ đề Tầng ozon, sau đó cho học sinh xây dựng các tiểu chủ đề: 




 (
TẦNG OZON
Tác dụng của tầng ozon
Nguyên nhân phá hủy tầng ozon
Biện pháp bảo vệ
)







Sau khi xây dựng được các tiểu chủ đề, chúng ta cho học sinh thảo luận hoàn thành dự án, rồi tiến hành báo cáo kết quả thực hiện dự án. Giáo viên nhận xét và kết luận dự án bằng cách đưa ra module về tầng ozon .(1). Chọn đề tài và xác định mục đích của dự án.            		- Người học thảo luận nhóm,  đề xuất, xác định đề tài.- Chú ý tới hoàn cảnh thực tiễn xã hội và đời sống của địa phương. Chú ý đến hứng thú của người học. Giáo viên là cố vấn, có thể giới thiệu các hướng đề tài cho HS...
Phương pháp thảo luận nhóm:
VD: Trong bài clo, phần tính chất vật lí của clo, ta có thể cho học sinh thảo luận nhóm phần tính chất vật lí của clo, có thể chuẩn bị thí nghiệm khi cho con châu chấu vào bình đựng khí clo.
Thông qua quá trình thảo luận nhóm này học sinh rút ra được clo là khí rất độc, không duy trì sự sống, vì vậy khi tiến hành thí nghiêm có tạo ra khí clo thì cần có các biện pháp bảo hộ lao động như: khẩu trang hoạt tính, xứ lí clo dư bằng xút hoặc Ca(OH)2, hoặc tiến hành thí nghiệm trong tủ hút.
Phương pháp đóng vai:
VD: Dàn dựng vở kịch về “Ô nhiễm đất”
Câu chuyện kể về cuộc trò chuyện của thổ địa với 1 cậu học sinh, thổ địa kể về sự ô nhiễm môi trường đất, và thông qua cuộc trò chuyện này đề xuất những giải pháp hạn chế ô nhiễm.
Sau đây là hướng dẫn của giáo viên để tạo không khí cho cuộc trò chuyện.
Kịch bản: Một đêm nọ 1 cậu bé đang ngủ say bỗng nghe tiếng khóc nức nở từ dưới gầm giường vọng lên, cậu bật dậy cố nhìn xem thì xuất hiện một ông lão từ dưới đất hiện lên, trông dáng ông rất kham khổ, ông giới thiệu ông là thổ địa, ông nói với giọng than van: “Khổ quá cậu ơi! Con người bắt tôi tiêu thụ hằng ngày không biết nhiêu là thứ, nào là rác thải các loại, nước thải, các chất phóng xạ, ... Cậu nghĩ xem làm sao mà sống nổi”
Hướng dẫn học sinh nhập các vai trong cuộc trò chuyện, để làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm và giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường đất.
Thông qua vở kịch giáo dục cho học sinh ý thức về giáo dục vệ an toàn lao động nhằm khắc phục tối đa những hậu quả để lại cho môi trường. 
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[bookmark: _Toc387849211][bookmark: _Toc389705748][bookmark: _Toc513210388]3.4.2.1. Khái niệm module dạy học
Là một đơn vị chương trình học tương đối độc lập, được cấu trúc đặc biệt nhằm phục vụ cho người học và chứa đựng cả mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học và hệ thống công cụ đánh giá kết quả gắn bó với nhau thành một chỉnh thể.[6]
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Module giáo dục an toàn và vệ sinh lao động trong dạy học hóa học phải thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa việc giáo dục an toàn và vệ sinh lao động trong dạy học hóa học với nội dung của bài giảng. Nói một cách khác, module GDAT và VSLĐ là một chuỗi các việc làm được thiết kế nhằm khai thác nội dung bài giảng để đạt được mục tiêu GDMT và VSLĐ đề ra trong khi vẫn tuân thủ các tiến trình trong một bài giảng thông thường.
Nguyên tắc cần tuân thủ khi thiết kế 1 module:
+ Nguyên tắc về tính độc lập của nội dung dạy học: phản ánh trọn vẹn và tích hợp của module.
+ Đảm bảo tính mềm dẻo, linh hoạt trong cấu trúc nội dung giúp thuận lợi cho việc thay đổi, bổ sung sao cho thích hợp với đối tượng.
+ Thường xuyên có mối liên hệ ngược (dựa trên khả năng tự kiểm tra đánh giá của module dạy học).
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Dạng tờ rơi
Tờ rơi là dạng văn bản chứa các thông tin có thể có cả hình ảnh về vấn đề liên quan đến GDAT và VSLĐ.
Mỗi một tờ rơi thường chứa trọn vẹn một module. 
· Yêu cầu của một tờ rơi
+ Rõ ràng về hình ảnh, kích thước chữ phù hợp.
+ Nội dung phù hợp, ngắn gọn, xúc tích, mạch lạc.
· Cách sử dụng
+ Phát cho học sinh trong phần củng cố bài sau mỗi tiết để học sinh về nhà nghiên cứu chuẩn bị bổ sung kiến thức cho tiết sau.
+ Phát tại lớp để học sinh nghiên cứu nhanh.
Mẫu thông báo dán tường
Là một bảng cảnh báo chứa một loạt các thông tin dưới dạng văn bản và hình ảnh về vấn đề an toàn và vệ sinh lao động. 
Một bảng thông báo có thể chứa rất nhiều module về GDAT và VSLĐ.
· Yêu cầu của mẫu thông báo dán tường
+ Thiết kế bố trí cân đối giữa hình ảnh và chữ viết để quan sát dễ dàng.
+ Kích thước phù hợp để treo cho phù hợp.
+ Treo ở vi trí dễ quan sát, dễ đập vào mắt học sinh nhất.
· Cách sử dụng
+ Dùng để treo ở lớp học, hoặc phòng thí nghiệm.
Hoạt động ngoại khóa
· Bài power point
Những module được tích hợp trong bài power point cùng với những đoạn clip về một chủ đề trong buổi ngoại khóa.
Một bài power point có thể chứa rất nhiều module về GDAT và VSLĐ liên quan đến chủ đề của buổi ngoại khóa.
Yêu cầu của bài power point trong buổi ngoại khóa
+ Chứa đựng nội dung để làm rõ vấn đề đặt ra trong buổi ngoại khóa để giúp học sinh nhận thức về nội dung GDAT và VSLĐ đã thảo luận.
+ Hình thức đẹp, rõ ràng, ngắn gọn.
· Trò chơi
Trò chơi được tổ chức với mục đích lồng ghép nội dung giáo dục an toàn vệ sinh lao động giúp học sinh vừa chơi vừa học trong tâm lí thoải mái, không nặng nề về mặt kiến thức. Các kiến thức này sẽ được đưa ra dưới dạng các mẫu câu hỏi cùng với đáp án, và được chốt rõ hơn bằng mẫu module được đưa ra dưới dạng thông tin bổ sung. Hoạt động chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cao khi thực hiện.
Yêu cầu
+ Trò chơi đơn giản, tạo được sự hứng thú cho học sinh.
+ Kiến thức đưa ra thú vị, chính xác, phù hợp với thực tế, đươc cô đọng, chắt lọc.
· Đóng vai
Phần này đã được nhắc đến trong mục 3.4.1.4
Module tự học
Trong phương pháp tự học có hướng dẫn theo module thì giáo viên chỉ giúp đỡ khi học sinh cần thiết, chẳng hạn như: giải đáp các thắc mắc, sửa chữa những sai xót của học sinh, động viên họ học tập. Kết thúc mỗi module, giáo viên đánh giá kết quả học tập của họ. Nếu đạt học sinh chuyển sang module tiếp theo. Nếu không đạt học sinh thảo luận với giáo viên về những khó khăn của mình và sẽ học lại một phần nào đó của module với nhịp độ riêng.
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Phương pháp tự học có hướng dẫn theo module đảm bảo tuân theo những nguyên tắc cơ bản của quá trình dạy học sau đây:
· Nguyên tắc cá thể hoá trong học tập.
· Nguyên tắc đảm bảo hình thành ở học sinh kỹ năng tự học từ thấp đến cao.
· Nguyên tắc giáo viên thu thập thông tin về kết quả học tập của học sinh sau quá trình tự học, giúp đỡ họ khi cần thiết, điều chỉnh nhịp độ học tập.
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· Giúp học sinh học tập ở lớp và ở nhà có hiệu quả vì module là tài liệu tự học, học sinh có thể mang theo mình để học tập bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào có điều kiện.
· Tạo điều kiện cho học sinh học tập với nhịp độ cá nhân, luyện tập việc tự đánh giá kết quả học tập, học tập theo cách giải quyết vấn đề, do đó nâng cao được chất lượng dạy học thực tế.
· Tránh được sự tuỳ tiện của giáo viên trong quá trình dạy học vì nội dung và phương pháp dạy học đều đã được văn bản hoá.
· Cập nhật được những thông tin mới về khoa học và công nghệ do đó có điều kiện thuận lợi trong việc bổ xung nội dung mới và tài liệu dạy học( nhờ các module phụ đạo).
· Cho phép sử dụng đội ngũ cán bộ giảng dạy, theo dõi kèm cặp một cách tối ưu tuỳ theo mức độ phức tạp của nhiệm vụ dạy học.
· Đảm bảo tính thiết thực của nội dung dạy học.
· Đảm bảo được tính vững chắc của tri thức, kỹ năng, kỹ xảo vì người học tự chiếm lĩnh nó, đồng thời hình thành và rèn luyện được thói quen tự học để họ tự đào tạo suốt đời.
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· Việc thiết kế hệ thống module dạy học và biên soạn tài liệu dạy học theo module khá công phu và tốn kém. Cần khoảng 5 đến 7 giờ biên soạn module dạy học cho một giờ học .
· Đòi hỏi học sinh phải có động cơ học tập tốt, có năng lực học tập nhất định (vì tự học đòi hỏi họ có trình độ và sự nỗ lực cao hơn các phương pháp học tập khác).
· Có thể nảy sinh tâm lý buồn chán do tính đơn điệu của việc tự học.
· Không thích hợp với việc huấn luyện những kỹ năng làm việctheo kíp công tác.
[bookmark: _Toc387849214][bookmark: _Toc389705751][bookmark: _Toc513210394]3.4.2.4. Nội dung GDAT và VSLĐ được khai thác trong chương trình hóa học phi kim lớp 10.
Bảng 3.1. Bảng liệt kê nội dung GDAT và VSLĐ được khai thác trong chương trình hóa học phi kim lớp 10.

	Chương bài
	Nội dung giáo dục an toàn và vệ sinh lao động

	Chương 5
Bài: Clo
	Kiến thức:
- Khí clo với con người, động, thực vật.
- Điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm, các thí nghiệm về clo và những chú ý về biện pháp an toàn khi tiến hành các thí nghiệm với clo, xử lý khí clo dư .
- Sản xuất clo trong công nghiệp và vấn đề ô nhiễm môi trường không khí.
Kĩ năng:
- Nhận biết được nguồn gây ô nhiễm, chất thải gây ô nhiễm.
- Khử chất thải độc hại là khí clo hợp chất của clo bằng nước vôi. Chú ý an toàn khi làm thí nghiệm với clo cần đeo khẩu trang.

	Chương 5
Bài: Hiđro clorua. Axit clohidric và muối clorua
	Kiến thức:
- Biết được: Khí HCl độc, đễ bay hơi trong không khí.
- Biết được sản xuất axit HCl sẽ có chất thải gây ô nhiễm môi trường. 
- Cách nhận biết được chất ô nhiễm:dung dịch axit HCl và muối clorua tan trong nước bằng thuốc thử AgNO3.
Kĩ năng:
- Nhận biết được nguồn và tác nhân gây ô nhiễm môi trường của HCl.
- Đề xuất biện pháp khử chất thải độc hại là HCl và các chất khác có liên quan. Chú ý đeo khẩu trang khi làm thí nghiệm và cẩn thận không để axit dây ra tay chân, quần áo.

	Chương 5
Bài: Hợp chất chứa oxi của clo
	Kiến thức:
- Hiểu được nước Javen và clorua vôi có tác dụng khử trùng diệt khuẩn, nấm mốc, khử chất độc hại để bảo vệ môi trường trong sạch.
Kĩ năng:
- Nhận biết được chất dùng để khử trùng, diệt khuẩn.


	Chương 5
Bài: Flo-Brom – Iot

	Kiến thức:
- Biết được flo, brom có độc tính gây hại cho sức khỏe con người, động và thực vật. Tác dụng của Flo với các chất rất mãnh liệt dễ gây nổ ngay cả trong bóng tối gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
Kĩ năng:
- Tiến hành làm việc an toàn với hóa chất. Cẩn thận khi dùng Brom.

	Chương5.
Bài: Flo-Brom.Iot.
Bài đọc thêm: Sự suy giảm tầng ozon
Ô nhiễm đất do phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật
	Kiến thức:
- Hợp chất CFC là nguyên nhân gây nên sự phá hủy tầng ozon. Sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật dễ gây nên sự ô nhiễm đất, nước, không khí.
Kĩ năng:
- Sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu đúng liều lượng, đúng phương pháp để đảm bảo an toàn cho cây trồng chính là bảo vệ sức khỏe cho con người.
- Xác định tác nhân gây ô nhiễm môi trường

	Chương 6
Bài: Oxi –ozon



	Kiến thức:
- Hiểu được vai trò của oxi, ozon với môi trường sống.
- Vai trò của tầng ozon là ngăn không cho tia cực tím chiếu
xuống trái đất.
Kĩ năng:
- Xác định tác nhân phá hủy tầng ozon.
- Xác định giải pháp giữ gìn tầng ozon.

	Chương 6
Bài: Hiđro sun fua. Lưu hùynh đioxit. lưu huỳnh trioxit
	Kiến thức:
- Biết được H2S, SO2, SO3 gây độc hại cho con người. Là một trong những nguyên nhân gây mưa axit.
- Cách sử lý chất thải là H2S, SO2, SO3 bằng nước vôi.
Kĩ năng:
- Xác định được nguôn gây ô nhiễm và chất thải gây ô nhiễm.
- Khử chất độ hại sau khi làm thí nghiệm.

	Chương 6
Bài: Axit sunfuric và muối sunfat
	Kiến thức:
- Hiểu được H2SO4 là một chất gây bỏng nặng đặc biệt khi đặc, rất nguy hiểm. Chất thải gây ô nhiễm môi trường do sản xuất H2SO4 và phân supe photphat.
- Nhận biết axit và ion sunfat trong dung dịch hoặc trong chất thải.
Kĩ năng:
- Xác định được nguôn gây ô nhiễm và chất thải gây ô nhiễm. Nhận biết chất thải trong thực tiễn.
- Chú ý kĩ thuật an toàn khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc biệt khi đặc.

	Chương 6
Bài: Thực hành
	Kiến thức:
- Củng cố những hiểu biết về tính chất H2S, SO2, SO3
và H2SO4 là những chất gây ô nhiễm.
Kĩ năng:
- Khử chất thải độc hại sau khi làm thí nghiệm.
- Đảm bảo an toàn thí nghiệm: có khẩu trang, chuẩn bị chậu nước vôi để khử khí dư. Giữ gìn vệ sinh chung của phòng thí nghiệm.


[bookmark: _Toc387849215][bookmark: _Toc389705752]
[bookmark: _Toc513210395]3.4.2.5. Quy trình thiết kế bài dạy – module giáo dục an toàn và vệ sinh lao động
Bước 1: Xác định nội dung GDAT và VSLĐ có thể khai thác từ bài học.
Đối chiếu nội dung bài học với bảng liệt kê GDAT và VSLĐ có thể khai thác trong sách giáo khoa bộ môn để tìm ra “địa chỉ” GDAT và VSLĐ.
Bước 2: Xác định mục tiêu khai thác.
Sau khi xác đinh được “ địa chỉ ” khai thác cần xác định sẽ phát triển cho học sinh những khái niệm, kĩ năng, thái độ nào? Mục tiêu có thể phát triển kiến thức hoặc kết hợp cả việc hình thành kĩ năng, thái độ và hành vi tùy theo nội dung khai thác.
Bước 3: Xác định phương tiện, thiết bị cần thiết cho hoạt động dạy học.
Dựa vào nội dung, mục tiêu đặt ra cần xác định xem giáo viên và học sinh cần chuẩn bị những gì (thu thập tài liệu, tìm hiểu thực tế môi trường, làm thí nghiệm hay quan sát). Những tư liệu, kết quả tìm hiểu của học sinh là một trong những phương tiện, nguồn tư liệu để dạy học.
Bước 4: Xác định các phương pháp dạy học.
Thực chất của việc xác định phương pháp dạy học là việc tổ chức các hoạt động cho học sinh (các việc mà học sinh làm) trong giờ học. Trong quá trình học tập, giáo viên là người hướng dẫn, gợi ý cho học sinh hoạt động trên phương châm học sinh được nói, được làm, được chia sẻ hiểu biết của mình cho bạn bè. Vì vậy để thiết kế module GDAT và VSLĐ theo hướng dạy học tích cực, giáo viên nên thiết kế hoạt động của học sinh, nghĩa là trong giờ học học sinh phải làm gì để tiếp thu được kiến thức và hình thành được kĩ năng, thái độ, phát triển được giá trị thay vì thiết kế các hoạt động của giáo viên.
Các module nên có tính mềm dẻo, thích ứng với nhiều tình huống khác nhau, nhưng đều đạt được mục tiêu GDAT và VSLĐ. Giáo viên có thể sử dụng nhiều phương pháp và hình thức dạy học khác nhau để khai thác nội dung giáo dục môi trường như đàm thoại, học tập theo nhóm nhỏ; dạy học không chỉ ở trong lớp mà còn ở ngoài lớp để học sinh tham gia các buổi thảo luận, hoặc tiếp xúc trực tiếp với môi trường, từ đó hình thành cho học sinh không chỉ kiến thức mà còn hình thành kĩ năng, thái độ và ý thức về ATLĐ và VSLĐ.
Bước 5: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Mục đích của kiểm tra là để xem sau khi học xong bài, học sinh đã nắm kiến thức, kĩ năng đến mức độ nào so với mục tiêu đặt ra. Trên cơ sở đó điều chỉnh hoạt động dạy và học.
[bookmark: _Toc513210396][bookmark: _Toc387849216][bookmark: _Toc389705753]3.4.2.6. Vận dụng thiết kế một sốmodule giáo dục an toàn và vệ sinh lao động trong hóa học phi kim lớp 10
· Dạng tờ rơi hoặc mẫu thông báo dán tường
Module 1: “ CFC ”

[image: C:\Users\ADMIN\Desktop\CSTD 2017-2018\module 5 cfc.png]









Module 2:  Clo
[image: C:\Users\ADMIN\Desktop\CSTD 2017-2018\module 4 clo.png]
Module 3: “ CLORUA VÔI ”

Clorua vôi 70% Ca(OCl)2
[image: Clorua vôi 70% Ca(OCl)2 - Nhật (Clorin)]Tính chất
- Nhiệt độ nóng chảy:100oC
- Nhiệt độ sôi : 175oC
- Độ hoà tan trong nước : 21g/100ml
- Calcium hypochlorite là bột màu trắng rắn trong đó có mùi mạnh của clo	.Công dụng                                      
- Hypochlorite canxi được sử dụng cho việc khử trùng nước uống hoặc nước bể bơi. Nó được sử dụng như một thuốc diệt trùng trong bể bơi ngoài trời. Calciumhypochlorite cũng là một thành phần trong bột tẩy trắng, (dùng để tẩy trắng sợi). Nó cũng được sử dụng tẩy uế và gỡ rêu tảo.

Module 4: “ NƯỚC GIA-VEN ”
[image: C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Temp\Rar$DR01.115\1.png][image: C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Temp\Rar$DR07.151\2.png]

Module 5: “HIDRO CLORUA”

 (
HIDRO CLORUA
)

[image: Quá trình axit đậm đặc phá hủy cơ thể con người 4]Hiđrô clorua tạo thành axít clohiđric có tính ăn mòn cao khi tiếp xúc với cơ thể. Việc hít thở phải hơi khói gây ra ho, nghẹt thở, viêm mũi, họng và phần phía trên của hệ hô hấp. Trong những trường hợp nghiêm trọng là phù phổi, tê liệt hệ tuần hoàn và tử vong. Tiếp xúc với dacó thể gây mẩn đỏ, các thương tổn hay bỏn
 gnghiêm  trọng. Nó cũng có thể gây                    HCl tiếp xúc với dacó thể gây mẩn đỏ
ra mù mắt trong những trường hợp nghiêm trọng.


Module 6: “ BỎNG AXIT ”
 (
B
Ỏ
NG AXIT
)

Bỏng do axit là một bỏng thường nặng do độ hủy hoại tàn phá của axit lên các mô, vì thế bỏng do axit thường gây tổn thương nặng nề ở những vị trí quan trọng, bỏng do axit sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng không những đến thẩm mĩ mà còn đến sức khỏe thậm chí tính mạng của người bị bỏng. Có nhiều người còn có quan niệm sai lầm là sẽ lấy kiềm để trung hòa axit nhưng điều này sẽ làm bỏng axit nặng hơn.
[image: ]
Hình nạn nhân bị bỏng axit 
· Cách xử lí khi bị bỏng axit
1. Tưới rửa vết bỏng bằng nước sạch liên lục, nhằm làm trôi đi những phần axit chưa thấm vào mô và gây tổn thương.
2. Tạm thời che vùng tổn thương bằng gạc, bằng vải hay bất cứ thứ gì sạch có thể.
3. Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.



Module 7: “ KHÍ H2S ”

[bookmark: _Toc513210397][bookmark: _Toc387848560][bookmark: _Toc387849217][bookmark: _Toc387849462][bookmark: _Toc388839258][bookmark: _Toc389115526][bookmark: _Toc389705755]KHÍ ĐỘC H2S “SÁT THỦ GIẤU MẶT” CỦA TÔM NUÔI

[image: http://www.bayeranimal.com.vn/static/media/images/upload/files/Hinh-1-Khai-quat-toan-bo-day-ao-tom.gif]Khí độc H2S có mùi trứng thối, càng nhiều bùn đen thì càng nhiều khis độc H2S. Nó được gọi là “sát thủ” vì độ độc H2S cao gấp nhiều lần so với NH3 và NO2, chỉ cần 0,01 ppm là có thể giết chết tôm. Còn “giấu mặt” vì cho đếnnay, vẫn chưa có dụng cụ kiểm tra hàm lượng khí độc H2S trong ao nuôi.


Module 8: “ MƯA AXIT ”
[image: C:\Users\ADMIN\Desktop\CSTD 2017-2018\module 3 mua axit.png]
Module 9: Kí hiệu độc hại trên các lọ hóa chất

[image: ]



Module 10: Cách xử lý một số tai nạn dễ xảy ra tại  phòng thí nghiệm

CÁCH XỬ LÝ MỘT SỐ TAI NẠN HÓA CHẤT DỄ XẢY RA
TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM

Trong quá trình làm việc với hóa chất nếu bị hóa chất văng vào người dẫn đến bỏng thì đầu tiên phải rửa sạch vết thương bằng nước sạch, sau đó dùng những dung dịch được pha sẵn bôi lên vết thương. 
· Bỏng do kiềm đặc (NaOH, KOH): Dùng nước sạch để rửa vết thương nhiều lần, sau đó rửa bằng dung dịch axit axetic 5%. 
Nếu kiềm bắn vào mắt thì phải rửa bằng nước sạch nhiều lần sau dung dịch axit boric (H3BO3 2%) 
· Bỏng do axit đặc như axit sunfuric, nitric (H2SO4, HNO3…). Trước tiên rửa bằng nước sạch nhiều lần, sau dùng dung dịch amoniac 5% hoặc dung  dịch NaHCO3 10%, loại bỏ các phương tiện dính axit trên vùng bị bỏng  (không nên dùng xà phòng để rửa vết thương). Nếu axit rơi vào mắt thì nhanh chóng rửa kỹ nhiều lần bằng nước sạch,  nước cất, nước đun sôi để nguội sau dùng dung dịch NaHCO3 3%. 
· Nhiễm độc bạc nitrat: đau bụng, chóng mặt, niêm mạc miệng có màu trắng,… 
Cấp cứu: cho nạn nhân uống dung dịch natri clorua 5% cứ 10’ 1 thìa canh  hoặc nước lòng trắng trứng hoặc sữa, chườm nước đá lên bụng.

Module 11: Nếu mất oxi trong 5s

[image: C:\Users\ADMIN\Desktop\CSTD 2017-2018\module 1 oxi.png]


Module 12: Ozon 
[image: C:\Users\ADMIN\Desktop\CSTD 2017-2018\module 2 ozon.jpg]

· Hoạt động ngoại khóa
Chủ đề:“Tầng ozon và vai trò của tầng ozon”.
· Trò chơi
Chia học sinh tham gia thành 3 đội chơi. 
Luật chơi: 3 đội sẽ nghe lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm từ Ban tổ chức với 3 phương án trả lời, mỗi đội phải cử 1 thành viên vượt qua chướng ngại vật là những thùng gỗ có độ cao thấp khác nhau rồi trả lời câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng các bạn sẽ được cộng 10 điểm. Kết thúc trò chơi đội nào có số điểm cao nhất sẽ thắng cuộc dành được quà từ Ban tổ chức. Các bạn có thời gian cho mỗi câu hỏi là 2 phút để trả lời.
Câu 1: Tầng ozon là gì?
A. Là tầng năm giữa tầng đối lưu và tầng bình lưu, cấu tạo từ nhiều phân tử O3. 
B. Tầng ozon cấu tạo từ nhiều phân tử O2, và có tác dụng che chắn các tia tử ngoại.
C. Tầng ozon là một phần của tầng bình lưu.
Câu 2: Vai trò của tầng ozon là
A. Che chắn các tia sáng mặt trời, làm trái đất mát mẻ hơn.
B. Che chắn các tia tử ngoại gây bênh ung thư cho con người.
C. Giải phóng ra phân tử O3 nên làm không khí trong lành hơn.
Câu 3: Nguyên nhân chính gây phá hủy tầng ozon là
A. Do các khí thải như: SOx, COx.
B. Do việc sử dụng sản phẩm có chứa hợp chất CFC.
C. Do khói bụi thải ra từ các phương tiện giao thông, và các nhà máy.
Câu 4: Để bảo vệ tầng ozon việc chúng ta cần làm là
A. Nghiêm cấm sản xuất và sử dụng hợp chất CFC, sử dụng hợp chất thay thế. 
B.Trồng nhiều cây xanh, khuyến khích sử dụng nguồn nguyên liệu sạch,…
C. Hạn chế sản xuất công nghiệp, phát triển nông nhiệp, dịch vụ.
D. Không sử dụng các thiết bị làm lạnh nữa.
Sau mỗi câu trả lời GV bổ sung thông tin bằng các module được trình bày trong các slide.
[bookmark: _Toc513210399]3.5. Câu hỏi nghiên cứu
- Việc  giáo dục an toàn hóa chất và vệ sinh lao động trong giảng dạy phần phi kim môn hóa học lớp 10 ở trường THPT Trần Cao Vân thông qua các module có mang lại hiệu quả hay không?
- Thiết kế các module thế nào để lồng ghép nội dung giáo dục an toàn hóa chất và vệ sinh lao động một các đa dạng, tạo hứng thú cho học sinh.
[bookmark: _Toc513210400]3.6. Giả thuyết nghiên cứu
Việc  giáo dục an toàn hóa chất và vệ sinh lao động trong giảng dạy phần phi kim môn hóa học lớp 10 ở trường THPT Trần Cao Vân thông qua các module có mang lại hiệu quả cao: giúp cung cấp kiến thức về an toàn hóa chất, vệ sinh lao động cho HS một cách thú vị, rèn luyện cho HS tính tự giác tìm kiến thông tin, có thêm đam mê với hóa học, gắn liền hóa học với thực tiễn, góp phần hình thành nhân cách thái độ của người lao động mới.
[bookmark: _Toc513210401]4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc513210402]4.1. Khách thể nghiên cứu
Tôi thực hiện nghiên cứu trên hai nhóm học sinh của hai lớp: 10C6(41 học sinh), 10C8 (40học sinh) năm học 2017-2018. Hai nhóm được chọn tương đương nhau về điểm số các môn học năm trước. Bên cạnh, hai lớp này còn có nhiều điểm tương đồng như về sĩ số gần bằng nhau, ý thức học tập và đều học chương trình cơ bản . Để tiến hành nghiên cứu việc  giáo dục an toàn hóa chất và vệ sinh lao động trong giảng dạy phần phi kim môn hóa học lớp 10 qua các module
[bookmark: _Toc513210403]4.2. Thiết kế nghiên cứu
Chọn hai nhóm: lớp 10C8 là nhóm thực nghiệm, lớp 10C6  là nhóm đối chứng.
	Bước 1:
	Tôi dùng bài kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của học sinh chương oxi hóa khử làm bài kiểm tra trước tác động đối với hai nhóm tương đương. Nếu kết quả hai nhóm điểm số trung bình khác nhau, dùng phép kiểm chứng t-test để kiểm chứng sự chênh lệch điểm số trung bình của hai nhóm trước tác động.
Kết quả:
                        Bảng 4.1: Kiểm chứng để xác định nhóm tương đương
	Tham số đặc trưng
	Lớp 10C6 (lớp đối chứng)
	Lớp10C8 ( lớp thực nghiệm)

	Điểm trung bình
	5.86
	5.98

	p =
	0.65



p =  0.65> 0,05, từ đó kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình của 2 nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng là không có ý nghĩa, 2 nhóm được coi là tương đương nhau.
	Bước 2:
Tổ chức dạy học trên lớp các bài : Thực hành: Tính chất của các halogen, oxi-ozon, hiđrosunfua- lưu huỳnh đioxit- lưu huỳnh trioxit, axit sunfuric, hoạt động ngoại khóa: Bảo vệ môi trường... theo giáo án ở phần phụ lục 2.
Bước 3:
	Tôi dùng bài kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của học sinh chương halogen và oxi lưu huỳnh làm bài kiểm tra sau tác động đối với hai nhóm tương đương là lớp 10C8 làm lớp Thực nghiệm, và lớp 10C6 làm lớp đối chứng để chứng minh sự tác động của các module giáo dục an toàn hóa chất và vệ sinh lao động trong giảng dạy phần phi kim môn hóa học lớp 10ở trường THPT Trần Cao Vân. Ở bước này, tôi sử dụng phép kiểm chứng T-Test độc lập.
	Bước 4:
	Thiết kế phiếu điều tra thăm dò ý kiến học sinh lớp 10C8 là lớp thực nghiệm để đánh giá việc giảng dạy thông qua các module có tạo hứng thú học tập cho các em hay không? có giúp gắn liền hóa học với thực tiễn hay không?
[bookmark: _Toc513210404]4.3. Quy trình nghiên cứu
 - Nghiên cứu cách dạy học tích cực.
- Nghiên cứu cách thiết kế module
- Nghiên cứu sách giáo khoa.
-  Tham thảo các nguồn tài liệu phong phú từ Internet, các diễn đàn về giáo dục trên Internet.
- Nghiên cứu thực tiễn tại trường THPT Trần Cao Vân về chất lượng học sinh về các điều kiện để vận dụng phương pháp,
- Dự giờ đồng nghiệp.
- Xây dựng, thiết kế giáo án dạy một số bài chương halogen và chương oxi lưu huỳnh vận dụng dạy học theo các module.
- Dạy lớp Đối chứng: không áp dụng dạy học theo các module trong giảng dạy phần phi kim.
- Dạy lớp Thực nghiệm: Có áp dụng dạy học theo các moduleđã thiết kế trong giảng dạy phần phi kim.
- Tiến hành quá trình nghiên cứu ở lớp Thực nghiệm 10C8 và lớp Đối chứng 10C6.  
- Tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả học sinh và thăm dò ý kiến học sinh thông qua phiếu điều tra.
[bookmark: _Toc513210405]4.4. Đo lường và thu thập dữ liệu
Tiến trình thực hiện đối với đo lường các kĩ năng : 
· Thiết kế các bài giảng có áp dụng các moduletrong giảng dạy các bài ở phần phi kim lớp 10.  
· Sau đó thiết kế bài kiểm tra về các năng lực học tập được hình thành trong quá trình học môn hóa  và phiếu điều tra lấy ý kiến học sinh về phương pháp học.
· Tiến hành cho học sinh lớp thực nghiệm và lớp đối chứng hoàn thành phiếu điều tra và bài kiểm tra.
Tiếp theo, tôi tiến hành so sánh điểm trung bình của mỗi bài kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực và kết quả thu thập từ phiếu điều tra để phân tích, đánh giá sơ bộ của việc cần thiết áp dụng phương pháp dạy học theo module trong chương oxi lưu huỳnh đối với lớp 10C8.
[bookmark: _Toc513210406]5. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ
[bookmark: _Toc513210407]	5.1. Phân tích dữ liệu
Bảng điểm cụ thể xem ở phần Phụ lục 3 đính kèm. Sau đây là điểm trung bình các bài kiểm tra sau tác động và biểu đồ so sánh các lần kiểm tra của lớp Thực nghiệm 10C8 và lớp Đối chứng 10C6.
Bảng 5.1. So sánh điểm trung bình của hai nhóm qua bài kiểm tra sau tác động
	Tham số đặc trưng
	Lớp thực nghiệm
	Lớp đối chứng

	Điểm trung bình
	7.08
	5.99





Hình 4.1. Biểu đồ so sánh điểm trung bình trước tác động và sau tác động 
của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng

Giá trị TTest được tính với tham số tail = 2 và type = 3. Từ dữ liệu bảng điểm của lớp Thực nghiệm 10C8 và Đối chứng 10C6 trong  Phụ lục 3, ta có kết quả các tham số đặc trưng sau tác động của hai nhóm qua bài kiểm tra là:
Bảng 5.2. Các tham số đặc trưng sau tác động của hai nhóm 

	
Các tham số đặc trưng
	Lớp Thực nghiệm
	Lớp Đối chứng

	Điểm trung bình
	7.08
	5.99

	Độ lệch chuẩn
	1.29
	1.38

	Giá trị P của Ttest
	0.0002

	Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn
	0.81



[bookmark: _Toc513210408]5.2. Kết quả
         Như trên đã chứng minh kết quả kiểm tra 2 nhóm trước tác động là tương đương. Sau tác động kiểm chứng chênh lệch điểm trung bình bằng T-Test  p = 0,0002< 0,05, cho thấy sự chênh lệch giữa điểm trung bình nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa; tức là chênh lệch kết quả điểm trung bình nhóm thực nghiệm cao hơn điểm trung bình nhóm đối chứng không phải là ngẫu nhiên mà đó chính là nhờ quá trình tác động.
Theo biểu đồ so sánh điểm trung bình kiểm tra sau tác động của hai nhóm ta thấy nhóm Thực nghiệm cao hơn so với nhóm Đối chứng. Chứng tỏ việc vận dụng dạy học các module lớp 10  đã giúp học sinh nâng cao hiệu quả giáo dục, khắc sâu được nhiều kiến thức hơn ( nhất là các kiến thức liên quan đến thực tiễn, ATVSLĐ, thực hành hóa học).
Độ lệch chuẩn sau tác động của lớp Thực nghiệm luôn thấp hơn so với lớp Đối chứng, cho thấy sự thay đổi này là mang tính ổn định. 
Sự chênh lệch giá trị trung bình chuẩn sau tác động có giá trị là 0.81 đã cho thấy mức độ ảnh hưởng lớn theo tiêu chí Cohen khi vận dụng dạy học các module trong việc dạy phần phi kim lớp 10.
Từ phiếu điều tra ta thấy, hầu hết các em đều hứng thú với cách học có sự hỗ trợ của các module, giúp các em thêm hứng thú với môn học, tạo tính tò mò cho học sinh tự tìm hiểu về hóa học, gắn liền hóa học với môi trường.
 Từ các phân tích dữ liệu trên, chúng đã cho thấy sự ảnh hưởng tích cực của Việc vận dụng dạy học các module đã góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn hóa chất và vệ sinh lao động cho học sinh, đặc biệt là khi vấn đề ô nhiễm môi trường đang báo động.
[bookmark: _Toc513210409]6. Bàn luận
Dạy học theo các module đã có những ảnh hưởng tích cực, tạo điều kiện giáo viên lồng ghép các kiến thức về an toàn hóa chất và vệ sinh lao động một cách hiệu quả, góp phần phát triển năng lực của học sinh. Học sinh chủ động hơn, tích cực hơn trong việc tiếp nhận kiến thức, đồng thời biết tự vận dụng các kiến thức đó giải thích các vấn đề trong thực tiễn, từ đó góp phần không nhỏ đến việc nâng cao kết quả học tập của học sinh.
Việc GDATVSLĐ theo các module là hướng đi hiệu quả và rất cần được nhân rộng, phát triển ở nhiều chương khác nhau ở chương trình hóa học THPT và có thể phổ biến rộng rãi hơn ở các môn học khác.
[bookmark: _Toc513210410]7.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc513210411]7.1. Kết luận
Việc giáo dục ATHC va VSLĐ qua các  module trong dạy học hóa học ở phần phi kim lớp 10 đã góp phần giúp học sinh hình thành những nhận thức cơ bản về ATVSLĐ, có kỹ năng phát triển vấn đề về ATVSLĐ và có hành động cụ thể để bảo vệ an toàn sức khỏe con người và môi trường.
Trong quá trình vận dụng dạy học theo các module đã giúp học sinh chủ động tìm tòi chiếm lĩnh kiến thức; nâng cao năng lực suy luận, giải quyết vấn đề hóa học, vận dụng kiến thức hóa học vào đời sống không những thế kỹ  năng làm bài, niềm đam mê và hứng thú học môn Hóa học cũng được nâng cao.
Thông qua các bài kiểm tra, điểm trung bình của lớp Thực nghiệm 10C8 luôn cao hơn điểm trung bình của lớp Đối chứng 10C6. Điều này khẳng định hướng đi đúng và sự cần thiết của đề tài. 
Thêm vào đó, sự khác nhau về điểm trung bình của lớp Thực nghiệm 10C8 và lớp Đối chứng 10C6 là thật sự có ý nghĩa với phép kiểm chứng TTest luôn có giá trị nhỏ hơn 0,05. 
Hơn nữa, sự thay đổi này mang tính ổn định với độ lệch chuẩn của lớp Thực nghiệm 10C8 có giá trị nhỏ hơn độ lệch chuẩn của lớp Đối chứng 10C6 trong các bài kiểm tra. Điều này chứng tỏ tính hiệu quả của việc vận dụng giáo dục ATLĐ và VSLĐ qua các module trong phần giảng dạy phi kim lớp 10.
Đặc biệt, mức độ ảnh hưởng của việc vận dụng dạy học theo các modulecủa lớp Thực nghiệm so với lớp Đối chứng không áp dụng là lớn với sự chênh lệch giá trị trung bình chuẩn qua bài kiểm tra là 0.81 theo bảng tiêu chí của Cohen. Mức độ ảnh hưởng của việc dạy học theo các module là ảnh hưởng lớn. 
Quakếtquảthămdòýkiếncũngchothấytháiđộhưởngứngcủacác emđốivớiphươngphápdạy học theo các modulelàtíchcực, đa số cácemcóbiểu hiệnthái độhứngthúvớihình thức dạy học theo các module. Tất cả những điều này cho thấy tầm quan trọng của việc phát triển năng lực học sinh thông qua vận dụng giáo dục an toàn hóa chất và vệ sinh lao động trong giảng dạy phần phi kim lớp 10.
Khókhăn,hạnchếcủadạy học theo các module:
Giáo viên cần rất nhiều thời gian để thiết kế các module do đó các giáo viên cần tạo một ngân hàng các module về giáo dục an toàn hóa chất vầ vệ sinh lao động để cùng nhau sử dụng.
[bookmark: _Toc513210412]7.2. Khuyến nghị
  Việc giáo dục ATHC và VSLĐ thông qua các module là thực sự cần thiết. Trong quá trình giảng dạy cho các em học sinh và cần mở rộng phạm vi nghiên cứu trên tất cả các em học sinh 10 ở trường THPT Trần Cao Vân.
Bên cạnh việc vận dụng dạy học theo các module đối với phần phi kim, cũng cần quan tâm nghiên cứu vận dụng đối với phần khác như hoa kim loại, hợp chất Hidrocacbon … 
	Việc giáo dục ATHC và VSLĐ thông qua các module cần phải được giáo viên tiến hành thường xuyên ở nhiều tiết học đề học sinh hình thành kĩ năng và ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Bên cạnh đó không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt nâng cao trình độ hiểu biết thực tế. Mỗi giáo viên luôn tự bồi dưỡng lòng nhiệt tình, yêu nghề, hăng say trong công tác giảng dạy. Vì để đạt được kết quả tốt trong giảng dạy người thầy phải có niềm đam mê, tình yêu thương đối với mọi học trò, tính kiên nhẫn, có niềm tin và không ngại khó. 
	Là giáo viên đứng lớp, được tiếp xúc với các em hàng ngày, hiểu được tâm lí của tuổi học trò, luôn tạo cho các em niềm tin: " mỗi ngày đến trường là một niềm vui". Mỗi bài dạy cần có sự sáng tạo và sinh động nhưng vẫn đảm bảo về chuẩn kĩ năng kiến thức. Khi đó các em sẽ yêu thích môn hóa học và tạo điều kiện các em phát triển các năng lực bản thân.
   Đối với các em học sinh phải luôn có ý thức rèn luyện bản thân, nỗ lực và chăm chỉ trong học tập; cần thường xuyên luyện tập, cải thiện dần các kỹ năng giải bài tập phần oxi lưu huỳnh cũng như các nội dung khác mà các em đã được học.

PHỤ LỤC
[bookmark: _Toc513210413]PHỤ LỤC 1: ĐỀ CÁC BÀI KIỂM TRA TRƯỚC VÀ SAU TÁC ĐỘNG, PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN
*  ĐỀ KIỂM TRA TRƯỚC TÁC ĐỘNG 
Họ và tên thí sinh:........................................SBD/P:........./............Lớp...............   
I. Phần trắc nghiệm (2đ)
Câu 1:  Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đẩy nước (cách 3) như các hình vẽ dưới đây:
[image: ]
	Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí NH3 (tan tốt trong nước)?
	A. Cách 3.	B. Cách 2.	C.Cách 1.
Câu 2: Nếu dùng bình đựng hóa chất bằng thủy tinh sẽ không chứa được dung dịch axit nào sau đây?
A. HNO3	B. HF           	C. H2SO4	D. HBr
Câu 3: Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?
A. CO2	B. SO2	C.N2	D.O3
Câu 4: Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong:
A. Nước biển.	B. Nước mưa.	C. Nước sông.	D. Nước giếng.
Câu 5: Cách kẹp ống nghiệm đúng :
A. Kẹp ở vị trí 1/3 ống nghiệm kể từ miệng ống nghiệm.
B. Kẹp ở vị trí 1/3 ống nghiệm kể từ miệng đáy nghiệm.
C. Kẹp ở vị trí 1/2 ống nghiệm.
D. Kẹp ở vị trí sát miệng ống nghiệm.
Câu 6: Xác định thao tác cần thiết để xử lý khi bị axit đặc: H2SO4, HNO3, HCl rơi vào da?
A.Rửa bằng nước nhiều lần hoặc cho vòi nước chảy vào vết bỏng từ 3-5 phút, sau đó rửa bằng dung dịch NaHCO3 10%.
B.Dùng dung dịch NaOH đặc để rửa vết bỏng ngay.
C. Rửa bằng xà phòng nhiều lần rồi bôi thuốc mỡ vào.
D. Rửa bằng nước nhiều lần hoặc cho vòi nước chảy vào vết bỏng từ 3-5 phút rồi rửa bằng dung dich NH3 đặc.
II. Phần thực hành. (8đ)
Bài 1: Nêu cách pha chế 50gam dung dịch NaCl 10%. Thực hiện cách pha chế này.
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Đáp án: 
	Cách pha:

	- mct = 5g; mdm = 45g

	- Cân 5g NaCl cho vào cốc thủy tinh, cân tiếp 45g nước (đong 45ml) chovào cốc và khuấy đều.

	Thực hiện cách pha:

	- Thao tác cân, khuấy dung dịch



* ĐỀ KIỂM TRA SAU TÁC ĐỘNG
Họ và tên thí sinh:.........................................SBD/P:........./............Lớp...............   
I. Phần trắc nghiệm (5đ)
Câu 1: Lớp ozon ở tầng bình lưu của khí quyển là tấm lá chắn tia tử ngoại của mặt trời, bảo vệ sự sống trên Trái Đất. Hiện tượng suy giảm tầng ozon đang là một vấn đề môi trường toàn cầu. Nguyên nhân của hiện tượng này là do
A. các hợp chất hữu cơ.	B. chất thải CFC do con người thải ra.
C. sự thay đổi của khí hậu.	D. chất thải CO2.
Câu 2: Khi điều chế clo trong phòng thí nghiệm (từ HCl đặc và KMnO4 hoặc MnO2) sản phẩm sinh ra lẫn HCl dư và hơi H2O. Để loại bỏ HCl dư và hơi H2O, người ta dẫn hỗn hợp sản phẩm qua
A. dung dịch K2CO3 sau đó qua dung dịch KOH đặc.				
B. bột đá CaCO3.
C. dung dịch NaCl sau đó qua H2SO4 đặc.		
D. dung dịch KOH đặc. 
Câu 3: Một chiếc nhiệt kế bị vỡ, để thu hồi thủy ngân rơi vãi tránh độc, người ta có thể dùng chất nào sau đây?
A. Bột than.	B. Bột sắt.
C. Bột lưu huỳnh.	D. Cát.
Câu 4: Nước clo có tính tẩy màu vì?
A. Clo có tính oxi hoá mạnh. 
B. Có tính khử mạnh. 
C. Clo tác dụng với nước tạo HClO là chất oxi hóa mạnh. 
D. Clo tác dụng với nước tạo HCl là chất tẩy màu. 
Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, khí hiđro clorua được được điều chế bằng cách nào? 
A. Cho dung dịch NaCl tác dụng với axit H2SO4 đặc. 
B. Đốt khí H2 trong khí quyển Cl2. 
C. Cho tinh thể NaCl tác dụng với axit H2SO4 đậm đặc và đun nóng. 
D. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. 
Câu 6:Nếu bị nhiễm độc nhẹ do hít phải khí Cl2, H2S hoặc hơi Br2 thì cách sơ cứu đầu tiên là ?
A.Đưa ra chỗ thoáng, uống dung dịch NaOH 		
B.Đưa ra chỗ thoáng, cho thở không khí có một lượng nhỏ amoniac
C. Uống ngay dung dịch NaOH			
D. Uống ngay dung dịch NH3 
Câu 7: Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđroclorua? 
A. P2O5. 					B. NaOH rắn. 	
C. Dung dịch H2SO4 đặc. 			D. CaCl2 khan. 
Câu 8: Khi thực hiện thí nghiệm cho đinh sắt vào ống nghiệm, nên: 
A. Nghiêng ống nghiệm, cho mũi đinh sắt vào.
B. Nghiêng ống nghiệm, cho tai đinh sắt vào.
C. Thẳng đứng ống nghiệm, cho mũi đinh sắt vào.
D. Thẳng đứng ống nghiệm, thả tai đinh sắt vào.
Câu 9: Hóa chất nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch : HCl, NaCl , HNO3 ? 
A. Quỳ tím, dung dịch KOH. 			B. Quỳ tím, dung dịch NaOH. 
C. Quỳ tím, dung dịch NaNO3. 			D. Quỳ tím, dung dịch AgNO3. 
Câu 10: Dung dịch H2S để lâu trong không khí trở nên vẩn đục vì: 
A. H2S phân huỷ tạo ra lưu huỳnh. 		B. H2S bị oxi hoá thành lưu huỳnh. 
C. H2S bị khử thành lưu huỳnh. 			D. H2S bị khử thành SO2. 
Câu 11 : Trong công nghiệp, người ta thường điều chế oxi từ :
A. Không khí hoặc H2O.				B. KMnO4.			
C. KClO3.						D. H2O2.
Câu 12: Đốt lưu huỳnh cháy trong không khí rồi đưa vào bình đựng khí Oxi, có hiện tượng gì? 
A. Cháy mãnh liệt hơn ngọn lửa màu xanh tạo thành khói màu trắng. 
B. Cháy mãnh liệt hơn tạo thành khói màu vàng do tạo ra lưu huỳnh. 
C. Cháy chậm hơn. 
D. Không cháy. 
Câu 13: Cho các phát biểu sau:
(1) Trong y học, ozon được dùng để chữa sâu răng.
(2) Để chuyên chở axit H2SO4 đặc nguội có thể dùng thùng làm bằng nhôm hoặc sắt.
(3) Hấp thụ khí SO2 vào dung dịch nước vôi trong dư thu được kết tủa trắng.
(4)  Axit H2SO4 đặc có tính háo nước và tính khử  mạnh.
(5) 90% lưu huỳnh dùng để sản xuất H2SO4.
Số phát biểu đúng: 
A. 4.				B. 3.				C. 2.			D. 5.
Câu 14 : Phát biểu nào đúng?
A. SO3 là chất lỏng, không màu, tan vô hạn trong nước.
B. Khí H2S có mùi hắc, có tính khử mạnh.                      
C. Khí H2S tan vô hạn trong nước .	
D. Khí SO2 là chất khí màu vàng.
Câu 15: Sau khi hoàn thành thí nghiệm điều chế oxi và thu khí oxi bằng cách đẩy nước. Hãy sắp xếp thứ tự hợp lí các thao tác sau: 
(1). Tắt đèn cồn. 
(2). Tháo ống dẫn khí. 
(3). Lấy bình đựng khí oxi sao cho còn 1 lớp nước mỏng ở đáy. 
(4). Đậy nút bình đựng khí oxi. 
A. (1), (2), (3), (4). 	B. (3), (4), (1), (2). 
C. (3), (4), (2), (1). 	D. (2), (1), (3), (4). 
II. Phần thực hành (5đ)
Bài 1:Tiến hành cách pha loãng dung dịch axit sunfuric 98%.

* PHIẾUTHĂMDÒÝKIẾN
Đểthựchiệntốthơntrong việcgiảng dạyvànhằm tạothuậnlợichocácem trong việctiếpthukiếnthức,tôimongcácemtrảlờikhách quancáccâuhỏi dướiđây.
Hãyđánhdấu vàoôtrốngphíatrướccâutrảlờicácem chọn.Vớimỗicâuhỏi cóthểchọnnhiềuđápán.
	Số HS chọn

	1. Emcóthích biết thêm nhiều kĩ năng thực hành và liên hệ thực tiễn khi học hóa học không?
Rất hứngthú        
  Hơithích          
Khôngthích 
Rất ghét      
 Ý kiến khác (ghi gõ ý kiến).......................................................................
2. Khihọcmộtnộidung kiến thứcnàođóđược trình bày dưới dạng tờ rơi, báo tường có giúp em dễnhớ kiến thức hơn hay không?
Không
Có nhưng ít          
  Có nhiều       
 Ý kiến khác (ghi gõ ý kiến).......................................................................
3. Khihọcphần phi kim hóa học (bài thực hành tính chất của halogen, oxi-ozon, hidro sunfua ...) em biết thêm được nhiều kiến thức liên quan đến vấn đề an toàn hóa chất, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường không?
Không
Có nhưng ít          
  Có nhiều       
 Ý kiến khác (ghi gõ ý kiến)......................................................................
4. Khihọcphần phi kim hóa học em thấy
Giờhọcvuihơn
Giờhọckhônghứngthú
Bìnhthườngnhưmọikhi
 Ý kiến khác (ghi gõ ý kiến)......................................................................
5. Đốivớikiếnthứcphần phi kimemcóthể
 Hiểu,vậndụngđược     
 Nhớlâu
 Thuộclòng              
 Khônghiểu,khôngnhớ,khôngvậndụngđược              
6. Sovớikhihọccác chươngkhácthì phần phi kimemcóthể
 Tiếpthudễhơnvìkiến thức liên quan thực tiễn và được quan sát thường xuyên     
Hiểu,vậndụngdễdànghơn
Khônghiểu,khôngvậndụngđượcnhưcác chươngkhác
Nhớlâuhơn
Rất khónhớ
7.Em cómuốntấtcảkiếnthứchóa học lớp10đềuđượchọctheophương phápgiốngở các bài phi kim không?
Rấtthích
Saocũngđược 
Khôngthích.
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RẤTCÁMƠNCÁCEMĐÃTHAMGIAĐÓNGGÓPÝKIẾN!
CHÚCCÁCEMHỌCTẬPTỐT!
Các emhãychobiếtthôngtin cá nhân:
Họtên: …………………………………… 
Trường:……………………………..
Lớp:…………………

[bookmark: _Toc513210414]PHỤ LỤC 2: GIÁO ÁN
Bài 27: BÀI THỰC HÀNH SỐ 2: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO
I. Mục tiêu bài thực hành
  - Biết mục đích, cách tiến hành các thí nghiệm.
  - Kĩ năng sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm. Quan sát các hiện tượng xảy ra, vận dụng kiến thức để giải thích, viết PTHH.
  - Khắc sâu hơn về tính oxi hóa của các halogen, so sánh tính oxi hóa của các halogen.
II. Phát triển năng lực
- Năng lực làm nhóm
- Năng lực làm việc với tài liệu
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học
- Năng lực làm thí nghiệm hóa học
III. Chuẩn bị
1. Dụng cụ
- Ống nghiệm: 	5	- Ống hút nhỏ giọt:     5	
- Kẹp ống nghiệm:	1	- Nút cao su đục lỗ:	1
- Giá để ống nghiệm:  1	- Thìa xúc hóa chất:	1
- Bộ giá thi nghiệm:1	- Ống thủy tinh hình chữ L:1
- Đèn cồn	1
2. Hóa chất	
- KClO3 hoặc KMnO4; Dung dịch HCl đặc
- Dung dịch NaCl; Dung dich NaBr
- Dung dịch NaI; Nước Clo
- Nước iot; Hồ tinh bột
- Bông.
3. Học sinh
  + Ôn tập những kiến thức liên quan đến các thí nghiệm trong tiết thực hành.
  + Nghiên cứu trước để biết dụng cụ, hóa chất, cách thực hành từng thí nghiệm.
4. Giáo viên 
	+ Chuẩn bị hóa chất, dụng cụ để sẵn trên bàn cho mỗi nhóm học sinh.
	+ Tóm tắt quy trình thí nghiệm bằng hình vẽ trên bảng và những lưu ý khi làm thí nghiệm.
- Các module sau:
Module 1: “CFC”dạng báo tường treo trên phòng thí nghiệm (mẫu ở mục 3.4.2.6)
Module 2: “CLO” dạng báo tờ rơi phát cho học sinh sau khi học (mẫu ở mục 3.4.2.6)
III. Một số lưu ý
1. Cl2, Br2 là những chất độc, phải cẩn thận khi làm thí nghiệm.
2. Ngoài cách thực hiện như hướng dẫn trong sách giáo khoa, có thể thực hiện các thí nghiệm trong bài với lượng nhỏ, bằng các dụng cụ đơn giản như hõm sứ giá thí nghiệm thực hành, hoặc vỏ các vỉ thuốc viên.
3. GV nêu gợi ý cho HS tìm hiểu một số dụng cụ, hóa chất dễ tìm kiếm, rất đơn giản như một số củ, quả chứa tinh bột (làm thí nghiệm nhận biết tinh bột và iot). 
4. Phân bố thời gian hợp lí.
IV. Thiết kế các hoạt động
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động 1: Điều chế Clo và tính tẩy màu của khí Clo(15’)
- Em hãy trình bày cách tiến hành thí nghiệm 1 và những lưu ý khi thực hiện thí nghiệm.
- Hướng dẫn học sinh quan sát hiện tượng. Nhận xét, giải thích và viết phương trình hóa học vào báo cáo tường trình.
- Phát module 2 clo cho HS nghiên cứu.
- Yêu cầu HS giải thích các thông tin trong module 2clo (Giải thích quy trình điều chế, loại bỏ tạp chất, tính chất và ứng dụng)
- Liên hệ module 1 “ CFC” 


 Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
 Năng lực làm thí nghiệm
Hoạt động 2: Điều chế axit clohiđric (15’)
- Em hãy trình bày cách tiến hành thí nghiệm 2 và những lưu ý khi thực hiện thí nghiệm.

 Năng lực làm thí nghiệm
 Năng lực làm nhóm




Hoạt động 3: Tác dụng của iot với hồ tinh bột (10’)
- GV giao 3 lọ chứa 3 dung dịch cần nhận biết và kèm thêm các hóa chất như : quỳ tím, AgNO3, H2SO4, NaNO3. 
- HS đề xuất cách nhận biết và tiến hành thí nghiệm
 Năng lực làm thí nghiệm
 Năng lực làm việc với tài liệu

Hoạt động 4: Công việc cuối tiết thực hành. (4’)
GV: Nhận xét, đánh giá kết quả tiết thực hành. Yêu cầu HS dọn dẹp và  viết tường trình.
	Thí nghiệm 1: Điều chế Clo và tính tẩy màu của khí Clo
+ Cho vào ống nghiệm một lượng KClO3 bằng hạt ngô. Nếu dùng KMnO4 thì lượng hóa chất phải lớn hơn. Đậy chặt miệng ống nghiệm bằng nút cao su kèm ống hút nhỏ giọt có chứa dd axit HCl đặc. Kẹp một mảnh giấy màu ẩm vào miệng ống nghiệm.
+ Đặt ống nghiệm trên giá để ống nghiệm (hình 1 trang 120 SGKHH).
Khi tiến hành thí nghiệm, ta bóp nhẹ quả bóp cao su của ống hút nhỏ giọt.
Lưu ý:
+ Nút cao su phải kín để tránh thoát khí.
+ Cần cho những lượng nhỏ HCl đặc vì nếu dư sẽ tạo ra lượng dư khí clo gây ô nhiễm.


Thí nghiệm 2: Điều chế axit clohidric
+ Cho ống nghiệm (1) một ít muối ăn rồi rót dd H2SO4 đậm đặc vào đủ để thấm ướt lớp muối ăn.
+ Rót khoảng 8ml nước cất vào ống nghiệm (2) và lắp dụng cụ như hình 2/120 SGKHH.
+ Đun cẩn thận ống nghiệm (1)
Lưu ý: Nếu thấy sủi bọt mạnh thì tạm ngừng đun
- Nhúng mẫu quỳ tím vào ống (2), quan sát hiện tượng và giải thích
Thí nghiệm 3: Nhận biết 3 dung dịch sau HCl, NaCl, HNO3
Quan sát và giải thích hiện tượng.




Dặn dò: ( 1 phút)
Chuẩn bị bài mới
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
			
	
	
	
Chương 6: OXI – LƯU HUỲNH
Bài 29: OXI – OZON (2 tiết)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
 1. Kiến thức, kỹ năng:
a) Kiến thức:
HS nêu được:
- Oxi : Vị trí, cấu hình lớp electron ngoài cùng ; tính chất vật lí, phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp.
- Ozon: CTPT, tính chất của ozon
HS giải thích được:
-  Oxi có tính oxi hoá rất mạnh (oxi hoá được hầu hết kim loại, phi kim, nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ), ứng dụng của oxi.
- Tính oxi hóa của ozon 
- So sánh oxi và ozon 
b) Kỹ năng, thái độ: 
- Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận được về tính chất hoá học của oxi. Ozon 
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh,... rút ra được nhận xét về tính chất, điều chế.
- Viết phương trình hoá học minh họa tính chất và điều chế.
    2. Phát triển năng lực
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực làm việc với tài liệu
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học
- Năng lực tính toán
II. CHUẨN BỊ  
1. Phương pháp
- PP đàm thoại
- Nêu và giải quyết vấn đề
2. Đồ dùng dạy học 
- Giáo án, bảng phụ, thí nghiệm
-  Module 11 “Trái đất sẽ ra sao nếu mất oxi trong vòng 5s” dạng tờ rơi (mẫu tại mục 3.4.2.6)
- Module 12 “Tầng ozon” dạng báo tường dán ở lớp (mẫu tại mục 3.4.2.6)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ lớp (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: Trong tiết dạy.
3. Bài mới:
Giáo viên tổ chức trò chơi đi tìm mảnh ghép để 4  nhóm thảo luận và trả lời 4 câu hỏi sau:
1/ Tại sao khi leo núi, càng lên cao càng khó thở?
2/ Tại sao khi nuôi các ở bể cần có hệ thống sục không khí vào?
3/ Trong các vật dụng sau, vật nào có thể phản ứng với oxi trong không khí khi gặp điều kiện thích hợp?
Hàng rào bằng sắt
Chân đèn bằng đồng
Dây chuyền bằng vàng
Hoa tai bằng bạc.
4/ Bộ phận nào trên cơ thể các loài cá, chim, giun đất giúp nó thích nghi trong môi trường thiếu oxi?

	Hoạt động của giáo viên- hoc sinh
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: Vị trí và cấu tạo (2’)
- GV: Yêu cầu HS cho biết kí hiệu nguyên tố, nguyên tử khối,  xác định vị trí của oxi trong BTH , viết cấu hình electron của nguyên tử oxi,? Cho biết số electron lớp ngoài cùng?

- GV: Viết công thức cấu tạo của O2. Liên kết giữa Oxi trong phân tử O2 là liên kết gì?Tại sao?

 Năng lực làm việc với tài liệu.

	A. OXI (O; M=16)

I/ VỊ TRÍ VÀCẤU TẠO 
- Oxi thuộc: CK: 2 ;Nhóm: VIA
- O (Z =8 ): 1s2 2s2 2p4

=>Có 6e lớp ngoài cùng.

- CTCT:;CTPT : O2 (lk CHT không phân cực)


	Hoạt động 2: Tính chất vật lí của oxi  (3’)
- GV: Oxi chiếm bao nhiêu phần trăm về thể tích trong không khí?
 21% trong kk
Hay là chiếm 1/5 thể tích kk, nếu sau này khi giải bài tập mà đề không cho phần trăm thể tích oxi thì chúng ta có thể dùng số này để tính.
- GV: Hãy cho biết tính chất vật lí của oxi?( màu sắc, mùi vị, khả năng tan trong nước, nặng hay nhẹ hơn không khí), yêu cầu HS  xác định tỉ khối của oxi với kk.
- GV: Bổ sung: 100 ml nước ở 200C và 1atm hòa tan được 3,1 ml khí oxi.
- GV: giới thiệu về nhiệt độ hóa lỏng của oxi là -1830C

- GV: giải đáp 2 mảnh ghép chứa câu hỏi 1, 2 ở đầu bài
Các thợ lặn sâu dưới đáy biển cần bình khí oxi
    Nuôi tôm, cá ở đìa cần có hệ thống đập
    Cá ở ao hồ sông suối thỉnh thoảng ngoi lên mặt nước để đớp lấy không khí

Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học

	
II/ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
- là chất khí không màu, không mùi và không vị, hơi nặng hơn không khí


- Dưới áp suất của khí quyển,  hóa lỏng ở -1830C
- Khí oxi ít tan trong nước

	Hoạt động 3: Tính chất hoá học của oxi (20’)
- GV: Từ cấu hình electron và ĐAĐ của nguyên tử oxi (hãy so sánh với ĐAĐ của các nguyên tố F)?
Trả lời O<F
=> Từ đó, rút ra khả năng của oxi của oxi và mức độ tính chất của nó?
- Số oxh của oxi trong hợp chất là -2
- Nhắc lại kiến thức lớp 8, oxi có thể tác dụng được với những chất nào?
 KL, PK, hợp chất
	III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXI
- 6e lớp ngoài cùng  dễ nhận thêm 2e 


ĐAĐ của O = 3,44 <F = 3,98 
Oxi có tính oxi hóa mạnh.
- Vậy : Oxi là nguyên tố phi kim hoạt động mạnh, có tính oxi hóa mạnh

	- GV: Tiến hành thí nghiệm Fe tác dụng với oxi
 HS nêu hiện tượng, dự đoán sản phẩm và viết PTHH
- GV: giải thích thêm về phản ứng giữa Fe và oxi: Tạo hh oxit sắt II và III, sắt bị rỉ trong không khí.
 GV giải đáp mảnh ghép số 3
Yêu cầu HS viết ptpư:
+ Đốt cháy Na, Cu, Al trong bình đựng khí O2.
HS: Dự đoán sản phẩm  và viết pthh
Số oxi hóa của oxi -2
	1. Tác dụng với kim loại ( trừ Au, Pt, Ag ở điều kiện thường, ...)


Vd:






	- GV: Tiến hành thí nghiệm S tác dụng với oxi
 yêu cầu HS viết ptpư:
+ Đốt cháy S trong bình đựng khí O2.
+ Đốt cháy C trong bình đựng khí O2.
+ Đốt cháy P trong bình đựng khí O2.

- Gv giải thích thêm phản ứng C+ O2 là phản ứng cháy của than củi, tạo khí CO2 gây ô nhiễm môi trường.
	2. Tác dụng với phi kim( trừ halogen)










	- GV: giải thích hiện tượng đốt đèn cồn
 yêu cầu HS viết ptpư.
GV giải thích thêm phản ứng C2H5OH + O2 là hay gặp khi gia đình nướng mực bằng cồn

- GV: Nhận xét vai trò của oxi trong các phản ứng trên


	4. Tác dụng với hợp chất






Oxi là chất oxi hóa. (số oxh giảm 0-2)


	Hoạt động 4: Ứng dụng (5’)
- GV: Qua thực tế và  SGK =>cho biết một số ứng dụng của oxi trong đời sống và trong CN?

- GV: hình ảnh ứng dụng của của oxi? Lấy vài ví dụ
- GV:Ngoài kiến thức sách giáo khoa, liên hệ Module “Trái đất sẽ ra sao nếu mất oxi trong vòng 5s” vai trò của oxi.

- GV: Oxi trong không khí là do quá trình quang hợp của cây xanh  cần bảo vệ rừng, trồng nhiều cây xanh.

 Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

	IV/ ỨNG DỤNG 
- Oxi cóvai trò quyết định đến sự sống của con người và động vật: duy trì sự sống và sự cháy...


	Hoạt động 5: Điều chế oxi (20’)
Trong phòng thí nghiệm
- Nguyên tắc: Phân hủy những hợp chất giàu oxi và ít bền đối với nhiệt.
- Hoàn thành các phương trình phản ứng.





Trong công nghiệp
* Từ không khí
- Giới thiệu sản xuất trong công nghiệp bằng hình ảnh.
     * Từ nước
- Điện phân nước:



 (
Loại bỏ CO
2
 (dùng dd NaOH)
Loại bỏ hơi nước (-25
0
C )
Không khí
Không khí
 khô
Không khí
 lỏng
Hóa lỏng không khí 
N
2
ArO
2
-196
0
C -186
0
C-183
0
C
)
	V. Điều chế oxi
1. Trong phòng thí nghiệm
Nguyên tắc: phân hủy những hợp chất giàu oxi và ít bền đối với nhiệt.







2. Trong công nghiệp
* Từ không khí:















* Từ nước:



	Hoạt động 6: Tính chất của ozon  (15’)
- GV giới thiệu CTPT của ozon và CTCT của ozon, so sánh điểm giống nhau khái niệm thù hình.
- GV: Dựa vào SGK hãy cho biết những tính chất vật lí của ozon?
HS: trả lời
- GV: Tan trong nước nhiều hơn O2.( 100ml H2O ở 00C hòa tan 49 ml khí ozon), nguyên nhân ozon tan tốt hơn oxi là vì phân tử của nó phân cực.
- GV: vì là thu hình của oxi nên nó có tính chất hóa học giống oxi là tính oxi hóa mạnh
- GV: đưa ra 2 phản ứng
Từ phản ứng trên có thể rút ra nhận xét gì về tính chất hóa học của ozon?Ví dụ minh họa?
HS: Ozon có tính oxi hóa rất mạnh. Mạnh hơn oxi. 

 Năng lực làm việc với tài liệu




	B. OZON.(O3)
I. TÍNH CHẤT
1. Tính chất vật lí
- O3 là chất khí, mùi đặc trưng, màu xanh nhạt;
- Tan trong nước nhiều hơn O2
- Phân tử O3 kém bền hơn.
- Ozon cũng có thể phân hủy tạo thành oxi theo phản ứng:

2O3 3O2
2. Tính chất hóa học:Ozon có tính oxi hóa rất mạnh.
(Mạnh hơn oxi) 
*Tác dụng với kim loại( trừ Au và Pt): 
Ở nhiệt độ thường

Ag + O2Không phản ứng.

2Ag + O3Ag2O + O2
* Tác dụng nhiều PK và hợp chất.

	Hoạt động 7: Ozon trong tự nhiên (9’)
- GV: Nêu sự tạo thành ozon?
- Liên hệ module “Ozon”  bảo vệ môi trường
Yêu cầu HS đề xuất các biện pháp bảo vệ tầng ozon.
- GV: Từ SGK hãy cho biết ứng dụng của ozon?
- HS:  + Làm sạch không khí, khử trùng y tế.
           + Tẩy trắng trong công nghiệp.
           + Bảo vệ trái đất, ngăn tia tử ngoại

 Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

	II. OZON TRONG TỰ NHIÊN.
-Ozon tạo ra do sự phóng điện (chớp, sét) trong khí quyển.
                    Tia tử ngoại
        3 O2                                 2 O3
-Tầng ozon hấp thụ tia tử ngoại từ tầng cao của không khí bảo vệ con người và các sinh vật trên trái đất tránh được tác hại của tia này.

	
	III. ỨNG DỤNG CỦA OZON
-Làm sạch không khí, khử trùng y tế.Tẩy trắng trong công nghiệpvà ngăn tia tử ngoại để bảo vệ trái đất.
Vai trò của ozon là ngăn không cho tia cực tím chiếu xuống trái đất gây hại cho con người và động vật, thực vật.

	Hoạt động 5: Củng cố (15’)
1./ Dãy chất sau đây đều phản ứng được với oxi:
A. Cl2, Fe, H2S.B. Zn, CO, Au.
C. C2H5OH, P, Mg.                                  D. H2, Pt, C2H2.
2/ Lượng oxi cần thiết để đốt cháy 1,6g lưu huỳnh thành khí lưu huỳnh đioxit ?
A. 1,12 lít                B. 2,24 lít                  C. 3,36 lít           D.0,56 lít 
3/ Cho 2,7g nhôm tác dụng với 1,12 lít khí oxi. Tính khối lượng oxit thu được?
A. 5,1 gam              B. 10,2 gam              C. 3,4 gam          D.5,9 gam 
Năng lực tính toán


4. Dặn dò: ( 1 phút)
- Học bài cũ, Làm các bài tập 1,2,4 SGK, Chuẩn bị bài mới
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
			
	
Bài 32: HIĐRO SUNFUA- LƯU HUỲNH ĐIOXIT- LƯU HUỲNH TRIOXIT (tiết 1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
 1. Kiến thức, kỹ năng:
a) Kiến thức:
HS nêu được:
- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính axit yếu, ứng dụng của H2S.
- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính chất oxit axit SO2,
HS giải thích được:
- Tính chất hoá học của H2S(tính khử mạnh) và SO2(vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử).
b) Kỹ năng, thái độ: 
- Dự đoán, kiểm tra, kết luận được về tính chất hoá học của H2S, SO2,SO3.
- Viết phương trình hoá học minh hoạ tính chất của H2S, SO2,SO3.
- Phân biệt H2S, SO2 với khí khác đã biết.
- Tính thành phần phần trăm về thể tích khí H2S, SO2 trong hỗn hợp
- Ý thức được sự độc hại của H2Svà SO2
    2. Phát triển năng lực
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực làm việc với tài liệu.
- Năng lực tính toán.
II. CHUẨN BỊ  
1. Phương pháp
- PP đàm thoại
- Nêu và giải quyết vấn đề
2. Đồ dùng dạy học 
- Giáo án, bảng phụ, máy chiếu
- Module 7 “ Khí H2S” dạng báo tường treo ở lớp học (mẫu ở mục 3.4.2.5)
- Module 8 “ Mưa axit” dạng báo tường treo ở lớp học (mẫu ở mục 3.4.2.5)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ lớp (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: hoàn thành chuỗi sơ đồ phản ứng sau:


3. Bài mới:
Đây là khí hidro sunfua, khí này rất hay gặp trong cuộc sống của chúng ta, nó có tính chất như thế nào thi co trò chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học hôm nay.

	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: Tính chất vật lí của H2S (7’)
-GV: khí này có trong trứng ung, rác thải, xác chết đông thực vật. Nêu vài đặc điểm về t/c vật lí của H2S
+ Đây là khí độc.Chỉ 0,1% H2S có trong không khí đã gây nhiễm độc mạnh.
Vào tháng 11/1950 ở Mexico một nhà máy đã thải ra một lượng lớn H2S, Chỉ trong vong 30 phút đã làm chết 22 người và khiến 320 người bị nhiễm độc.
 Sở dĩ, độc vậy là do H2S vào máu tạo kết tủa vơi Fe2+ làm phá hủy các hemoglobin.
H2S + Fe2+ FeS + 2H+
Phản ứng xảy ra vì muối FeS không, tương tự nếu dùng ion Pb2+. Đây là phản ứng giúp nhận biết H2S.
Vì vậy các em phải đặc biệt thận trong khi tiếp xúc với khí này. Khống ngửi H2S sinh ra từ bả thải, khi làm thí ngiệm phải có khẩu trang chống độc.
Vậy bây giờ các em có biết tại sao hồi nhỏ ba me không cho chúng ta ăn trứng ung không?
+ Tỷ khối so với KK?
Vì nặng hớn KK nên khi có mặt trong KK, nó bị chìm xuống dưới KK nên rất khó đuổi  chúng ta cần có ý thức bảo vệ môi trường bỏ rác dúng nơi quy định, thực hiện thu gom rác thải và tái chế rác thải. Có nên ăn bánh mì nhét vào học bàn cho tiện vài ngày sau ngủi H2S không?
+ Tính tan trong nước?
Đây là tan theo vật lý hay hóa học?

Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống 
   Năng lực làm việc với tài liệu
	A. Hiđro sunfua H2S
I. Tính chất vật lí:
- Chất khí, có mùi trứng thối đặc trưng
- Rất độc 
- ít tan trong nước 
- Nặng hơn KK ( d = 34/29≈1.17)


	Hoạt động 2: Tính chất hoá học của H2S (20’)
- GV: chiếu slide làm thí nghiệmvới giấy quỳ tím để chứng minh tính axit.
 GV: thông báo tính axit yếu hớn H2CO3 và H2SO3. Yêu cầu HS chứng minh bằng PUHH mức độ axít H2S  yếu hơn axít cacbonic(H2CO3)  nhắc lại t/c của 1 axit. 
HS: trả lời
CO2+H2O+Na2S Na2CO3+H2S.

- GV:  H2S là axít mấy lần axít?  Có thể trung hòa và muối axít.tạo ra những muối nào? =>Viết ptpư của H2S tạo nên muối .
Yêu cầu HS viết PTPU vàhướng dẫn HS biện luận tỉ lệ mol NaOH và  H2S 

- GV: S có những số oxh nào? 
--> dự đoán t/c của S khi tg các phản ứng oxh- khử
- GV: H2S không có tính oxh. Và để thể hiện tính khử thì cần td vwosi chất co tính oxi hóa như oxi.
- GV: xét 2 trường hợp
+ Đk thường (thiếu oxi): tạo S
+ Đk nhiệt độ cao
- GV: giải thích hình vẽ 6.4/135. Yêu cầu HS giải thích hiện tượng và viết PT
- GV: không chỉ trường hợp đốt thiếu oxi mới tạo lưu huỳnh mà khi ở nhiệt độ thường ở lâu trong không khí cũng tạo ra sản phẩm là lưu huỳnh.
- Vậy có thể dự trữ H2S lâu được không? Tại sao?
 Năng lực làm việc với tài liệu
	II. Tính chất hoá học:
1. Tính axít yếu: 

H2S  dd H2S
      (axit sunfuric < H2CO3< H2SO3)
Xét phản ứng với bazo
 H2S + NaOH  NaHS + H2O
      H2S + 2NaOH Na2S + 2H2O
T=  
− T<1 → NaHS và H2S
− T = 1 → NaHS. 
− 1<T<2 → NaHS và Na2S
− T = 2 → Na2S 
− T> 2→ Na2S và NaOH dư.





2. Tính khử mạnh:
- Nguyên tố S trong H2S có số oxi hóa thấp nhất (-2) 
H2Scó tính khử mạnh.


a/ đốt thiếu oxi( để lâu trong không khí)
SO2  +  2H2S  3S  + H2O 
b/ đốt trong không khí

2H2S + 3O22SO2 + 2H2O


	- GV:.Trong thí nghiệm trước người ta điều chế H2S bằng cách nào? 
- Đó là cách điều chế trong PTN. Vì là khí độc không có ứng dụng trong CN nên H2S không điều chế trong công nghiệp
- Liên hệ module 7 “ Khí H2S” với thực tế nuôi tôm tại địa phương

Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống 
Năng lực làm việc với tài liệu
	III.Trạng thái tự nhiên điều chế:
- H2S có ở khí ga, xác động thực vật, nước thải nhà máy.
- Điều chế trong phòng thí nghiệm:       
FeS + HCl  FeCl2 + H2S

	Hoạt động 4: Củng cố (3’)
Bài 3/148
 Năng lực tính toán hóa học
	


4. Dặn dò:
- Học bài cũ 
- Đặt vấn đề ở module 8 “ Mưa axit” yêu cầu HS về tìm hiểu các nguyên nhân gây mưa axit để chuẩn bị cho tiết sau.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
			
	
	

Bài 33: AXIT SUNFURIC VÀ MUỐI SUNFAT ( tiết 1)	
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
 1. Kiến thức, kỹ năng:
a) Kiến thức:
HS nêu được:
Tính chất của H2SO4, ứng dụng và sản xuất H2SO4.
- Tính chất của muối sunfat, nhận biết ion sunfat.
HS giải thích được:
- H2SO4 có tính axit mạnh (đổi màu chỉ thị, tác dụng với kim loại, bazơ, oxit bazơ và muối của axit yếu,... ).
- H2SO4 đặc, nóng có tính oxi hoá mạnh (oxi hoá hầu hết kim loại, nhiều phi kim và hợp chất ) và tính háo nước.
b) Kỹ năng, thái độ: 
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh,... rút ra được nhận xét về tính chất, điều chế axit sunfuric.
- Viết phương trình hoá học minh hoạ tính chất và điều chế.
- Nhận biết ion sunfat.
- Tính nồng độ hoặc khối lượng dung dịch H2SO4 tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.
    2. Phát triển năng lực
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực làm việc với tài liệu.
- Năng lực tính toán.
II. CHUẨN BỊ  
1. Phương pháp
- PP đàm thoại
- Nêu và giải quyết vấn đề
2. Đồ dùng dạy học 
- Hoá chất: H2SO4(l), đặc, Zn, Cu, CuO, CaCO3, quì tím, ddCuSO4, NaOH, tờ giấy, đường, ...
- Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, giá ống nghiệm, đũa thuỷ tinh
- Module 6 “Bỏng axit”  dạng tờ rơi (mẫu ở mục 3.4.2.5)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ lớp (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: 
Viết ptpư hoá học  dựa vào chuỗi  biến hoá sau (ghi rõ đk pư , nếu có)

              FeS    H2S       S      SO2  H2SO4
3. Bài mới:   
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: Tính chất vật lí của axit sunfuric (10’)
- GV: cho học sinh quan sát lọ chứa axit sunfuric đặc  Nhận xét?
So sánh khả năng bay hơi với HCl.
- GV: Và thực hành cách pha loãng dd H2SO4 đặc thành loãng. Cho học sinh nêu cách pha loãng H2SO4Vì sao?
Liên hệ module 6 “Bỏng axit”  nhắc nhở HS cẩn thận khi làm thí nghiệm với axit sunfuric 

 Năng lực làm việc với tài liệu 
     Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

	I. Axit sunfuric:
1. Tính chất vật lí:
- Axit sunfuric là chất lỏng, sánh, không màu, không bay hơi
- H2SO4 98% :D= 1,84g/cm3
- Tan vô hạn trong nước và toả nhiều nhiệt 
 Khi pha loãng: rót từ từ axit vòa nước và khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh (không làm ngược lại)

	Hoạt động 2: Tính chất hoá học của axit sunfuric loãng (15’)
- GV:  Nhắc lại tính axit của H2SO4
- GV phát phiếu học tập số 1, cho HS hoàn thành các PTHH rồi diền vào mục tương ứng
- GV hướng dẫn học sinh thực hiện thí nghiệm chứng minh tính axit của axit sunfuric) 
HS: thực hiện theo nhóm, kết luận, viết phương trình minh hoạ

- Trong phản ứng tác dụng với KL H2SO4 loãng thể hiện tính gì, ở nguyên tố nào?

 Năng lực hệ thống hóa kiến thức

	2. Tính chất hoá học:
a. Axit sunfuric loãng:
- Quỳ tím hoá đỏ
- Tác dụng với kim loại đứng trước HH2 +muối sunfat ( KL đạt số oxh thấp)
Zn+H2SO4 ZnSO4 + H2
Fe + H2SO4 FeSO4 +H2
Cu+H2SO4 không xảy ra
- Tác dụng với bazơ và oxit bazơ
CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O
FeO + H2SO4 FeSO4 + H2O
Cu(OH)2 + H2SO4 CuSO4 +2H2O
2Fe(OH)3 + 3H2SO4Fe2(SO4)3+6H2O
- Tác dụng với muối
H2SO4+BaCl2 BaSO4 + 2HCl
H2SO4+Na2CO3Na2SO4 + CO2 + H2O

	Hoạt động 3: Tính chất hoá học của axit sunfuric đặc (10’)
- GV đặt vấn đề, nếu cho Cu + H2SO4 đặc thì phản ứng có xảy ra không? Và ra sp gì nếu có
- GV tiến hành thí nghiệm và kết luận vầ tính oxi hóa.
- GV chú ý là tác dụng hầu hết các KL và không tạo khí hidro.
- GV yêu cầu HS viết PT của Fe
 Chú ý tạo muối sắt III, hỏi HS có trường hợp nào sẽ tạo muối sắt II không?
- GV chú ý ngoài sản phẩm là SO2 còn có thể tạo H2S và S tùy thuộc vào nồng độ axit và tính khử của KL. Thường KL sau hidro tao SO2.
- Yêu cầu HS nhận xét vai trò của H2SO4 trong các phản ứng, tính chất đó thể hiện trên nguyên tố nào?
- Yêu cầu HS giải thích tại sao người ta dùng bình thép để vận chuyển H2SO4. GV giải thích thêm thụ động là gì? Quay lại phản ứng của Fe ghi thêm điều kiện nhiệt độ.
 Năng lực làm việc với tài liệu 
     Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
	Tính oxi hoá mạnh
+ Với kim loại: (hầu hết các KL trừ Au, Pt)
2H2SO4+ Cu CuSO4 + SO2 + 2H2O

6H2SO4+2Fe
                       Fe2(SO4)3+3SO2+6H2O

M + H2SO4 đặc  M2(SO4)n + SO2/S/H2S+ H2O
(n là mức oxi hoá cao nhất của kim loại M)

* Lưu ý: H2SO4đặc, nguội không phản ứng với Al, Fe, Cr… thụ động hoá


	Hoạt động 4: Củng cố (3’)
Bài 1: Để pha loãng axit sunfuric đặc người ta làm như sau:
A. Đổ nhanh nước vào axit.                                 B. Đổ nhanh axit vào nước.
C. Đổ từ từ nước vào axit.                                    D.  Đổ từ từ axit vào nước.
Bài 2: Cho các chất sau lần lượt tác dụng với dd H2SO4 loãng, số PTHH xảy ra là?
Al, Ag, Fe2O3, Fe(OH)2, S, NaCl
A. 2               B. 3               C.4                  D.5
Bài 3: Cho 22,5g hỗn hợp gồm Zn và CuO tác dụng hết với dd H2SO4 loãng, dư thu được 2,24 lít khí (đktc). Xác định phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp.
 Năng lực tính toán


4. Dặn dò:   Học bài cũ và làm bài tập 1,2.6/143 SGK
                    Xem bài mới.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
			
	
	

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ CHỦ ĐỀ “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”
I. Mục tiêu dạy học
- Giúp HS khắc sâu kiến thức đã học và bổ sung các kiến thức liên quan về một số kiến thức hóa học, mở rộng kiến thức cho HS.
- Tạo không khí học tập và vui chơi lành mạnh, sôi nổi.
- Rèn luyện khả năng nhanh nhạy, khả năng trình bày ý kiến, ý thức được vai trò của bản thân trong tập thể.
II.  Đối tượng tham gia
HS lớp 10C8 trường THPT Trần Cao Vân
III. Nội dung hoạt động
Nội dung cuộc thi được chia thành các phần thi khác nhau, mỗi phần phù hợp với nhận thức của HS và tiến trình của buổi ngoại khóa. Các câu hỏi liên quan đến vấn đề môi trường, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và biện pháp bảo vệ môi trường. HS ngoài việc nắm vững kiến thức đã học, phải biết tự tìm hiểu thêm thông tin từ sách báo, internet... Các câu hỏi súc tích, có đáp án ngắn gọn, đảm bảo tính vừa sức, đảm bảo yêu cầu nội dung đã đặt ra. Số lượng các câu hỏi đầy đủ cho sự lựa chọn của HS, đảm bảo độ khó tương đối đồng đều trong một phần thi, nội dung câu hỏi phải đảm bảo tính khoa học.
IV. Hình thức triển khai hoạt động
Việc tổ chức thành công buổi ngoại khóa điều quan trọng nhất vẫn là ở tinh thần người tham gia của HS, do đó GV cần có kế hoạch bồi dưỡng cho HS các kỹ năng cần thiết để tìm hiểu kiến thức, thảo luận nhóm...GV cũng cung cấp các tài liệu liên quan tới nội dung ngoại khóa để HS tham khảo và định hướng tìm tòi.
Bên cạnh việc chuẩn bị công phu nội dung câu hỏi và phương án trả lời để tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS thì việc chuẩn bị chu đáo về hình thức trình bày cũng có vai trò quan trọng không kém. Hình thức sinh động, phong phú, trực quan của buổi ngoại khóa và sự hỗ trợ của các phương tiện dạy học như máy vi tính, projector, loa đài... sẽ đem lại các hiệu ứng hình ảnh và âm thanh sống động, thu hút sự tham gia của HS, đem lại hiệu quả giảng dạy cao hơn.
Buổi ngoại khóa là sự tham gia thi giữa các đội, mỗi đội gồm 10 thành viên, dưới sự điều khiển của người dẫn chương trình để tìm ra đội có số điểm cao nhất. 
V.  Nội dung và hình thức thể hiện các phần thi
● Phần “Chào hỏi”: Các đội lần lượt giới thiệu về các thành viên, thành tích học tập, tài năng cá nhân... Hình thức giới thiệu cũng rất đa dạng, HS có thể giới thiệu bằng lời, bằng hát, làm thơ... Phần thi này mỗi đội nhận tối đa 20 điểm.
● Phần thi “ AI NHANH HƠN”: Trong phần thi này có 09 câu hỏi về chủ đề tầng ozon, sau khi câu hỏi được công bố, các đội sẽ bấm chuông dành quyền trả lời. Với mỗi câu trả lời đúng, các đội được 20 điểm. Nếu sai, các đội khác tiếp tục bấm chuông để trả lời. Sau đó GV giới thiệu thêm về tầng ozon qua các module.
Một số hình ảnh module giới thiệu ozon.
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● Phần thi “Đoán hình nền”: Ở phần thi này, nhiệm vụ của các đội là đoán đúng hình nền ẩn sau 4 mảnh ghép ứng với 4 câu hỏi về 4 vấn đề: ô nhiễm môi trường đất, nước,không khí và ô nhiễm phóng xạ.  Mỗi đội sẽ lần lượt chọn 1 mảnh ghép và trả lời. Đội nào lựa chọn và trả lời đúng sẽ được 10 điểm. Nếu sai, các đội khác có quyền bấm chuông để trả lời.
● Phần thi “Khéo tay hay làm”: 
Yêu cầu 4 đội trình bày ý tưởng sáng tạo của nhóm mình gióp phần bảo vệ môi trường.
HS các nhóm đã đề xuất các ý tưởng sau:
Nhóm 1: Làm đoạn clip cảnh báo về vấn đề ô nhiễm không khí.
Nhóm 2: Thiết kế mô hình lọc nước thải sinh hoạt
Nhóm 3: Trồng cây bảo vệ môi trường.
Nhóm 4: Điều chế xà phòng  từ bắp sú tím nhận biết được pH của nước sinh hoạt

Một số hình ảnh phần thi “ khéo tay hay làm”
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[bookmark: _Toc513210415]PHỤ LỤC 3:  BẢNG ĐIỂM
Bảng điểm học sinh kiểm tra học sinh lớp 10C8(lớp thực nghiệm)
	STT
	Họ và tên
	Điểm bài kiểm tra số 1
	Điểm bài kiểm tra số 2

	1
	Nguyễn Thị Thúy An
	6.3
	7.7

	2
	Nguyễn Xuân Hoài An
	3.7
	5.7

	3
	Trần Thị Kim Bình
	8.3
	9

	4
	Trần Văn Bình
	4.3
	5.3

	5
	Lương Thị Mỹ Cẩm
	5.7
	6.3

	6
	Nguyễn Đức Cường
	4.7
	6

	7
	Lê Thị Mỹ Duyên
	5.7
	7

	8
	Nguyễn Cao Thùy Duyên
	6
	7.7

	9
	Huỳnh Thu Hà
	4.7
	5.3

	10
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	8.3
	8.7

	11
	Ngô Thị Mỹ Hạnh
	8.3
	9

	12
	Trần Lê Quỳnh Hương
	7.3
	8

	13
	Nguyễn Quốc Khánh
	4.3
	7.7

	14
	Thái Trần Anh Kỳ
	5.3
	6

	15
	Nguyễn Thị Mận
	6.3
	5

	16
	Phùng Đức Minh
	7
	8.3

	17
	Trần Ngọc Nam
	4.3
	5

	18
	Nguyễn Hữu Bảo Ngân
	5.7
	6.7

	19
	Nguyễn Quỳnh Nghi
	7.3
	7.7

	20
	Nguyễn Thành Nghĩa
	6
	8.7

	21
	Huỳnh Phạm Trường Nghiêm
	7.3
	9

	22
	Trương Thanh Nhã
	5.7
	6

	23
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	5
	6.7

	24
	Võ Thị Lan Phương
	5.7
	6.7

	25
	Lại Thị Tú Quyên
	5.3
	6.7

	26
	Phạm Hạnh Nhật Quyên
	6.7
	8

	27
	Võ Thị Nhật Quỳnh
	7.3
	8.3

	28
	Nguyễn Phúc Tài
	6
	7.3

	29
	Nguyễn Minh Tâm
	7.3
	8.7

	30
	Từ Hòa Thuận
	7.7
	8

	31
	Lê Thị Hồng Thương
	7
	8.3

	32
	Phạm Lương Thủy Tiên
	6
	5.7

	33
	Phan Quang Tiến
	5.7
	7

	34
	Bùi Trương Quốc Toàn
	5.3
	6.7

	35
	Huỳnh Thị Phương Trinh
	4.3
	5

	36
	Trần Ngọc Thanh Trúc
	5.3
	6

	37
	Mai Quốc Trường
	4.3
	5.7

	38
	Trần Nguyễn Xuân Tuyền
	6
	7.7

	39
	Cao Quốc Vương
	4.7
	5.7

	40
	Nguyễn Lê Thúy Vy
	7
	9



Bảng điểm học sinh kiểm tra học sinh lớp 10C6 (lớp đối chứng)
	STT
	Họ và tên
	Điểm bài kiểm tra số 1
	Điểm bài kiểm tra số 2

	1
	Hồ Bảo An
	5
	5.3

	2
	Hà Đức Anh
	6.3
	6

	3
	Nguyễn Thị Hoàng Anh
	6.3
	6

	4
	Võ Thị Trâm Anh
	7.3
	9

	5
	Phạm Huỳnh Minh Châu
	5.7
	6.3

	6
	Ksor Nhật Đình
	6
	6.3

	7
	Ngô Chí Hải
	5.7
	5.3

	8
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	6.7
	7

	9
	Lê Đoàn Trung Hiếu
	4.3
	3.3

	10
	Huỳnh Gia Huy
	5.3
	5

	11
	Nguyễn Đức Huy
	4.3
	5.7

	12
	Nguyễn Văn Lai
	5.3
	5

	13
	Cao Hồ Aí Mỹ
	5.3
	6

	14
	Võ Hoài Nam
	6.3
	5.7

	15
	Huỳnh Thị Ngân Nga
	5.3
	5.3

	16
	Nguyễn Thị Ngọc Ngân
	5.3
	5

	17
	Nguyễn Thị Kim Ngọc
	5.3
	5.3

	18
	Trần Thị Thu Nguyệt
	6
	6.3

	19
	Bùi Đinh Trung Nhân
	5.7
	6.3

	20
	Lê Thục Lan Nhi
	8.7
	9

	21
	Trần Hồng Tuyết Nhi
	8.3
	8.7

	22
	Võ Tấn Phát
	6
	6.3

	23
	Võ Yến Phi
	5
	5.7

	24
	Nguyễn Anh Quốc
	6.3
	7

	25
	Đỗ Thị Thanh Quy
	7
	6.7

	26
	Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
	3.7
	3

	27
	Ngô Hoàng Thu Thảo
	5.3
	5.7

	28
	Trần Thị Ngọc Thảo
	5.7
	5.3

	29
	Lê Thị Thanh Thi
	4.3
	5.7

	30
	Nguyễn Chí Thiên
	5
	5.3

	31
	Trần Ngọc Thịnh
	5.3
	7

	32
	Lê Thị Thu Thuỷ
	6.7
	5.3

	33
	Nguyễn Anh Thư
	7.7
	9

	34
	Phan Nguyệt Anh Thư
	6
	5.3

	35
	Võ Lê Anh Thư
	7
	6.7

	36
	Bùi Thị Cẩm Tiên
	5.3
	6.7

	37
	Phan Bội Tiền
	6
	7.3

	38
	Hồ Nguyễn Thục Trâm
	5
	5

	39
	Võ Thị Mộng Tuyền
	6.3
	6.7

	40
	Nguyễn Trường Vũ
	5
	3

	41
	Trần Huyền Vy
	7.3
	5
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Cl4+03 =+ ClO+0,

- Chlorofluorocarbons(CFC)
Ia mot nhém cc hop cht ) + - +
héa hoc san xuat 6 chita clo, 4

flo, va carbon.

Nhém ndy bao gém CFC-11, Cl0+0 == Cl+0,
CFC-12,CFC-113, CFC-114,
CFC-115, va nhiéu_hinh fhic cia Freon. Thudc finh né khong mau, khong mui,
khong doc hai, khong chdy va on dinh khi phaf ra. Khi né dugc phat ra va dat
tang binh Iuv, n6 pha vo va gidi phong nguyen t clo,phé hiy tang ozone cia ré
CFC c6 the kéo dai hon dai hon 100 nam frong fang binh ltu. Vi né pha hty fang
o70ne nén CFC da bi cam fir san xuat fai Hoa Ky ké fir 31 thang 12- 1995. Chi fai
ché CFC du trix 6 thé dugc sir dung trén co s6 han ché.
- CFC ciing la mot "khi nha kinh” bi vi chung hap thu nhigt frong khi quyén, giii mot
56 lugng nhist hap thy fro lai ciia frdi daf vé gop phan vao sw nong 1én foan
chu var khi hav thay doi. Tryc fiép, fiép xbc v6i mot s6 loai khi CFC c6 thé gdy bat finh,
khé 1hé, nhip tim khéng déu. N6 cing c6 thé gay ra sw nham lan, budn ngd, ho, day
hong, kh6 tho, va mat do va dau. Da fruc fiép fiep xdc v6i mot s6 loai khi CFC c6 thé
géy ra fé céng hoac da kho.
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+O 1 Ung dung cuia clo

- Dirng_ diét tritng nudc sinh
hoat. bé boi, tay trang véi soi
- San xuét héa chat hiu co

- San xuat cdc chat tay trang,
st trong nhu nudc Gia-
ven, clorua véi va céc héa

chat v& co nhu HCI, KCI...

02 Anh huong cia clo néu
+ khéng dung dung cach

- Clo kich thjch hé hé hép, dic biét & tré em va
ngudi cao tuoi.

- T‘rong trang théi khi, né kich thich c4c mang
nhay va khi & dang long né lam chdy da.

- Khi clo gay ngua ngat the, dau rd xuong tc,
ho, ngta mat va miéng, chay nuéc mat, tiét nhidu
nuée bot. Néu bi

nhiém ning cé thé dau ddu, dau thuong vi, nén
mtta, vang da, tham chi phu né

ph6i.

+o3 Khi lam thi nghi¢m vsi clo

Ch y mé cita sé cho théng thodng, can hét sitc than trong khi thuc hién céc phan ting c6
sinh ra khi clo, hé thong phai kin trong thi nghiém diéu ché clo, xir i clo du bang
x0t, deo khéu 1rung hoat tinh khi lam viéc frong méi trudng cé ‘chita khi clo.
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NUGC GIA-VEN

Nudc giaven & dung dich hén hgp muéi NaCl va NaClO
Poi tugng khir triing:
« Khir tring va khtr mui nudc sinh hoat.

« V& sinh va khir triing cac bé mat lam viéc va cac vat dung y
t€ (gang tay, tap dé cao su, quan 4o bénh nhan, cang, ban
ghé giudng bénh, dung cu vé sinh, v.v)

« Khir tring chudng trai chan nuoi
« V& sinh san, khr triing nha vé sinh, thiing dung rac, vat
dung vé sinh
« Khir tring va kht mui tU lanh, chan bat dia
« Ty triing bé bép, lam vé sinh nhimg vat dung lam bép
trudc khi ché bién thuc phdm: thét gb, dé thay tinh.

« Ty trang va kh{r tring quan 4o, loai bo vét ban.

« Bao quan thuc phdm va hoa qua
Phuong phap kh(r triing:

- Hoa tan Giaven trong nudc sinh hoat can khtr tring
- Lau chui co rira bang khan, ban chai ¢ tdm dung dich
Giaven
- Ngam vat dung can kh(r tring trong dung dich Giaven
- Phun dung djch Giaven Ién cac bé mat, khu vuc cong
cdng, khdng gian can khr tring.
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AXIT RAIN

Tac hai cia mwa axit
1/ Mua axit anh hudng xu 16i cac thiy vir (ag;) dong chay do mua axit dé vao hé, ao
s& lam d6 pH cua h, ao giam di nhanh chéng, e s vat trong hé, o suy yéu hodc chét hoan
foan. -

2/ Mua axit dnh huéng xdu 161 dét do nuéc mua ngim xuéng dét 1am tang dé chua cia dét, hoa
fan cc nguyén 16 trong dat can thiét cho cay nhu: canxi (Ca), magié (Mg), ... Lam suy thodr dat,
cay coi kém phat frién.

3/ Mua axit anh hudng dén hé thuc vat trén trdi dat, lam cho kha ning quang hop ciia cy giam,

cho ning suat thap X

4/ Mua axit con phd hiy céc vat liéu lam bang kim loai nhu si, dong, kem, ... Lam giam tudi

tho cac cong frinh xdy dung, lam 16 loét bé m3t bing da ciia cac cong trinh xéy dung, di tich
lich s@.
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NEU MAT OXI
TRONG 58S

1. Bu troi ban ngay toi
den nhu muc

2. "H6 dia nguc” xuat hi¢n

Hinh. Diéu che oxi bang cach phan hily kali pemanganat khﬁp nol

3. Con nguoi sé den thui néu ra ngoai
troi va tré thanh nguoi "tai loi"

4. May bay, xe may, ... ngirng hoat don
~ 5.Povatki isédinhvaonhau

Hay chung tay bdo vé oxi va bau khéng khi trong lanh!

Tinh chat 1/ Tac dung véi hau hét cac kim
héa hoc loai (trir Ag & diéu kién

’ thuong,Au, Pt)

2/ Tac dung v&i hau hét cac phi
kim (trir halogen)

Nguyén tu i ]
dé nhan 2e, 3/ Tac dung vd&i nhiéu hgp chat
co tinh oxi vO co, hitu co.

héa manh.
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3ng ozon c6 vai trd
d6i v6i sy séng trén T
thu phan 16n tia cyc tim (UV) cta bic
khong cho cac tia nay dén

i suy gidm, bdc xa UV
D&t nhiéu hon va lam tang
bénh ung thu da, duc thay tinh thé &
mat, lam gidm san lugng luong thuc,
anh hudng dén hé sinh thai bién.
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. Modulel: Ting ozon
Ang ozon 1a sy tap trung cac phan ti O; & tAng
binh luu & d6 cao 20-30 km. Tang ozon c6 vai trd
cuc ki quan trong, n6 c6 tac dung nhw 14 chén bao
vé su song trén bé mat Trai dat, ngan khong cho
tia cwre tim tir vii tru xam nhap Trai dét.

Pong thoi tang ozon ciing nhw cai kinh hai mit, 1
mit 1a thiy tinh trong, 1 mat 1a gwong dé git lai
anh sang mit troi khi anh sang phan chiéu tir bién
tré lai vi thé n6 ciing dong thoi gitt uén nhiét
Iwgng ma céc anh sang 4y mang theo.
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ERModule 2: Thuc trang 16 thing tang ozon

D day trung binh ciia ozone (DU)
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dule 3: Nguyén nhan pha hity tang Ozon
nhan chinh cia glam stit 6z6n & Nam Cyc va

1+ hv >CFCl+ Cl
Sau d6, cac nguyén tir Cl dung huy diét O, theo phan
ung:
Cl+0; - CIO + 0O,
CIO +0;—Cl +20,
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image48.png
ng 9 hang nam Ia Ngay ozon thé gidi.
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iém cam st dung va san xuat hop chat CFC
g cong nghiép lam lanh thay vao dé la héa
gay 6 nhiém mai truong.

éu cay xanh, bio vé rimg.

Khuyén khich sit dung cic nguon nang lugng
ax:h nang luong gi6, nang luong mit
thay thé nguon ning luong hat nhan.
6 nhiém cuc bd trong timg khu cong
ép, ting nha mdy, ting giai doan, ting
khéu san xuat dé han ché lvong khi thai doc hai
ra moi treong.
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